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BOD5	:	Nhu cầu oxi sinh học
BTNMT	: 	Bộ Tài nguyên và Môi trường
BVMT	:	Bảo vệ môi trường
BYT		: 	Bộ Y tế
COD		: 	Nhu cầu oxi hóa học
CTNH          :       	Chất thải nguy hại
CTR             :       	Chất thải rắn
DO		: 	Hàm lượng oxi hòa tan
KT-XH	:	Kinh tế - xã hội
NXB		: 	Nhà xuất bản
PCCC	: 	Phòng cháy chữa cháy
QCVN	: 	Quy chuẩn Việt Nam
SS		: 	Chất rắn lơ lửng
TCVN	: 	Tiêu chuẩn Việt Nam
TCXD	: 	Tiêu chuẩn xây dựng		
WHO	: 	Tổ chức Y tế Thế Giới
XLNT          :       	Xử lý nước thải
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[bookmark: _Toc69723646][bookmark: _Toc131690119]1.1. Thông tin chung về Dự án
Xã Cự Nẫm có diện tích tự nhiên là 3.281,90 ha và dân số 7.760 người (năm 2011). Hiện nay, xã Cự Nẫm đã có những bước tiến đáng kể trong phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là chuyển đổi và tăng diện tích cây cao su. Cự Nẫm nằm ở vị trí chiến lược - nơi có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua, cách trung tâm thị trấn Hoàn Lão khoảng 12 km về phía Tây. Cự Nẫm có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển bền vững khu vực trồng lúa, cây công nghiệp.
	Ngành nghề chính là sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 là 28 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo 5,5%. Xã đã xây dựng 4/4 trường học đạt chuẩn Quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế.
Với việc đầu tư mạnh vào hệ thống kênh mương nội đồng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế nông nghiệp địa phương ngày càng phát triển, đồng thời từng bước xây dựng Cự Nẫm trở thành một xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai.
Xác định nông nghiệp đóng vai trò hết sức quan trong cơ cấu kinh tế của địa phương, thời gian qua xã Cự Nẫm huyện Bố Trạch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phục vụ cho phát triển nông nghiệp, trong đó hệ thống kênh mương luôn được xã quan tâm đầu tư mạnh.
Hồ chứa nước Cây Khế thuộc địa phận Xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch đã được đầu tư xây dựng từ những năm 1980 có diện tích lưu vực khoảng 1,73km2 với nhiệm vụ bổ sung nguồn nước hồ Đê Hoang phía hạ lưu phục vụ tưới cho 75ha đất sản xuất nông nghiệp xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; giảm nhẹ lũ cho vùng hạ du, kết hợp nuôi trồng thủy sản, tạo môi trường sinh thái. 
Tuy nhiên, đến nay công trình đầu mối đã bị xuống câp nghiêm trọng, hạng mục lòng hồ chứa chưa được nạo vét, khơi thông dòng chảy nên năng lực tưới giảm nhiều – nhờ có nguồn nước hồi quy của các lưu vực các hồ chứa lân cận kết hợp với lưu vực Hồ Cây Khế, vụ Hè Thu mới phục vụ sản xuất được 40ha/75ha đất sản xuất nông nghiệp của của xã Cự Nẫm. Với hiện trạng sản xuất như trên do không chủ động nguồn nước nên năng suất sản lượng thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo cao, nước sinh hoạt khan hiếm. UBND xã Cự Nẫm đã tiến hành thực hiện dự án Sửa chữa, khắc phục hư hỏng và nâng cấp Đê Cây Khế , xã Cự Nẫm nhằm mục đích nâng cao an toàn đập, giảm các tổn thất do hiện tượng thấm, mất nước qua cống củ … để phần nào đảm bảo nhiệm vụ của công trình. 
 Đây là một trong những công trình quan trọng cung cấp nguồn nước chính cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân xã Cự Nẫm nói riêng và huyện Bố Trạch nói chung nên trước tình hình diễn biến bồi lấp ngày càng lớn, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nói trên thì việc đầu tư nạo vét, cải tạo lòng hồ chứa Cây Khế, xã Cự Nẫm là hết sức cần thiết và cấp bách để đảm bảo trữ được nguồn nước đảm bảo đủ theo dung tích thiết kế cho bà con nhân dân yên tâm sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, xã hội khu vực phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
Dự án “Cải tạo, nạo vét lòng hồ Cây Khế, xã Cự Nẫm” thuộc Mục số 9, phụ lục IV (dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ- Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, UBND xã Cự Nẫm đã tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án.
[bookmark: _Toc69723647][bookmark: _Toc131690120]1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư
Dự án đầu tư “Cải tạo, nạo vét lòng hồ Cây Khế, xã Cự Nẫm” do UBND xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư.
[bookmark: _Toc69723648][bookmark: _Toc131690121]1.3. Mối quan hệ của Dự án với quy hoạch phát triển
Dự án “Cải tạo, nạo vét lòng hồ Cây Khế, xã Cự Nẫm” đã được thông qua tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Cự Nẫm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng làng Văn hoá-Du lịch và tôn tạo các điểm di tích lịch sử xã Cự Nẫm.
Nạo vét, cải tạo hồ chứa nước Cây Khế nhằm đảm bảo trữ được nguồn nước đủ một phần theo dung tích thiết kế phục vụ cho bà con nhân dân yên tâm sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, xã hội khu vực phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Do đó, Dự án “Cải tạo, nạo vét lòng hồ Cây Khế, xã Cự Nẫm” hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển của khu vực xã Cự Nẫm nói riêng và huyện Bố TRạch nói chung.
[bookmark: _Toc69723649][bookmark: _Toc131690122]II. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM
[bookmark: _Toc69723650][bookmark: _Toc131690123]2.1. Căn cứ pháp luật và văn bản kỹ thuật
a) Văn bản pháp luật liên quan đến môi trường:
- Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ- Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013;
- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2012;
- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 06/08/2014 về thoát nước và xử lý nước thải;
b) Văn bản pháp luật liên quan khác:
* Văn bản pháp luật về đất đai
- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai; 
-  Nghị  định  số  01/2017/NĐ-CP  ngày  06/1/2017  của  Chính  phủ  sửa  đổi,  bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; 
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của BTNMT quy định chi tiết nghị định số  01/2017/NĐ-CP ngày  06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
* Văn bản pháp luật về khoáng sản
- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
[bookmark: _Toc320867704][bookmark: _Toc321986721][bookmark: _Toc321987054][bookmark: _Toc321987220][bookmark: _Toc321987387][bookmark: _Toc321987554][bookmark: _Toc322526128][bookmark: _Toc326742326][bookmark: _Toc326916914][bookmark: _Toc327271701][bookmark: _Toc329028804][bookmark: _Toc333306175][bookmark: _Toc333926454][bookmark: _Toc346630955][bookmark: _Toc351058616][bookmark: _Toc387778645][bookmark: _Toc397777921][bookmark: _Toc398248004][bookmark: _Toc398625943][bookmark: _Toc398943561][bookmark: _Toc398944020][bookmark: _Toc398944241][bookmark: _Toc399315869][bookmark: _Toc437519579][bookmark: _Toc448839569][bookmark: _Toc448839729][bookmark: _Toc449251367][bookmark: _Toc449251523][bookmark: _Toc449252234][bookmark: _Toc449252556][bookmark: _Toc449253499][bookmark: _Toc449253869][bookmark: _Toc497047376]c. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng
[bookmark: 0.1__Toc219171149][bookmark: 0.1__Toc219171612][bookmark: 0.1__Toc221504306][bookmark: 0.1__Toc222102975][bookmark: 0.1__Toc222797294][bookmark: 0.1__Toc231697501][bookmark: 0.1__Toc238547292][bookmark: 0.1__Toc240960261]- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;
- QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;
- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;
- QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh;
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
- QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
- QCVN 02/2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.
[bookmark: _Toc69723651][bookmark: _Toc131690124]2.2. Văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp thẩm quyền về Dự án
Căn cứ Nghị Quyết số 27/NQ-HĐND ngày 25/7/2022 của Hội đồng Nhân dân xã Cự Nẫm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch và tôn tạo cấc điểm di tích lịch sử xã Cự Nẫm.
Kết quả quan trắc hiện trường khu vực thực hiện Dự án.
Hồ sơ bản vẽ thiết kế, thuyết minh cơ sở của Dự án.
[bookmark: _Toc69723652][bookmark: _Toc131690125]III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM
[bookmark: _Toc32829992][bookmark: _Toc69723653][bookmark: _Toc131690126]3.1. Tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM
Quá trình tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo được tóm tắt qua các bước sau:
- Nghiên cứu tổng hợp các số liệu liên quan đến dự án.
- Thành lập nhóm điều tra, khảo sát tiến hành thu thập số liệu về đặc điểm của điều kiện tự nhiên, địa lý, khí hậu, địa chất, thủy văn và điều kiện kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án, tình hình hiện trạng hoạt động của hồ Cây Khế.
- Thành lập nhóm chuyên gia về môi trường cùng các thiết bị chuyên dụng tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường nền khu vực dự án, theo các vị trí đã xác định để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.
- Tổng hợp, xử lý các thông tin số liệu từ các bước nêu trên, xây dựng báo cáo ĐTM theo quy định pháp luật.
[bookmark: _Toc69723655][bookmark: _Toc131690127]IV. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH LẬP ĐTM
[bookmark: _Toc205253944]Trong quá trình tiến hành phân tích, dự báo và đánh giá các tác động của dự án tới các yếu tố môi trường, đã sử dụng các phương pháp: 
[bookmark: _Toc205253949]- Phương pháp làm việc nhóm, phương pháp lên kế hoạch: Để hoàn thiện Báo cáo, đơn vị tư vấn đã thành lập 3 nhóm được phân công nghiệm vụ rõ ràng. Nhóm 1 có nhiệm vụ khảo sát hiện trạng khu vực dự án, nhóm 2 chịu trách nhiệm trong việc đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường nền khu vực dự án, theo các vị trí đã xác định để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án. Dự trên các số liệu số liệu nền thu thập được nhóm 3 sẽ dự báo nguồn phát sinh, tải lượng, nồng độ và mức độ tác động do quá trình thực hiện Dự án đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu phù hợp.
- Phương pháp so sánh: Đánh giá chất lượng môi trường, các tác động trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam và tham khảo, so sánh với các dự án tương tự.
- Phương pháp liệt kê: Phương pháp liệt kê được ứng dụng liệt kê và xử lý các số liệu về danh mục máy móc thiết bị, nguyên liệu,... Các số liệu thu thập được sử dụng trong chương 1 của báo cáo ĐTM. 
- Phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực địa: Phương pháp được ứng dụng thu thập và xử lý các số liệu về khí tượng, thủy văn, kinh tế - xã hội khu vực dự án. Các số liệu thu thập được sử dụng trong chương 2 và chương 4 của báo cáo ĐTM. 
[bookmark: _Toc205253946]- Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm: Phương pháp này dựa trên hệ số ô nhiễm để ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của dự án. Phương pháp được áp dụng trong chương 3 của báo cáo để tính toán tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông và các chất ô nhiễm có trong nước thải. 
- Phương pháp dự báo: Dựa trên số liệu nền, nội dung Dự án để dự báo nguồn phát sinh, tải lượng, nồng độ và mức độ tác động do quá trình thực hiện Dự án đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội.
- Phương pháp thu thập thông tin, viết báo cáo: Các nguồn thông tin nhóm đã thu thập được qua khảo sát thực địa và tham khảo các tài liệu… đã được tích hợp đầy đủ vào Báo cáo. Báo cáo ĐTM được lập với các nội dung trình bày dựa trên khung được quy định tại Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.
- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Tham vấn cộng đồng thông qua cuộc họp với UB MTTQ và các hộ dân cư xã Cự Nẫm;
[bookmark: _Toc32829995]

[bookmark: _Toc69723656][bookmark: _Toc338418258][bookmark: _Toc305678634][bookmark: _Toc367630625][bookmark: _Toc421891817][bookmark: _Toc465867612][bookmark: _Toc32829996][bookmark: _Toc16107511][bookmark: _Toc131690128]CHƯƠNG I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
[bookmark: _Toc69723657][bookmark: _Toc131690129]1. Tóm tắt dự án
[bookmark: _Toc69723658][bookmark: _Toc131690130]1.1. Thông tin chung về dự án
Địa điểm: xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Chủ đầu tư: UBND xã Cự Nẫm
- Nguồn vốn: xã hội hoá
- Thời gian thực hiện dự án: năm 2023 – 2028
Dự án thuộc xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ trung tâm theo hệ VN2000, kinh tuyến trục 106o múi chiếu 3o: 17036’38,53” vĩ độ Bắc và 106023'41,24” kinh độ Đông
[bookmark: _Toc528051438][image: ]
Hình 1. Bản đồ vị trí Hồ Cây Khế (Nguồn Google Map)
Bảng 1. Đặc điểm của hồ Cây Khế
	STT
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Sau khi nâng cấp

	I
	Các thông số thủy văn
	
	

	1
	Diện tích lưu vực
	km2
	1,73

	2
	Diện tích tưới thực tế (2 vụ)
	ha
	75

	3
	Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế (2%)
	m3/s
	35,47

	4
	Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra (1%)
	m3/s
	40,70

	II
	Hồ chứa
	
	

	1
	Cao trình mực nước chết (MNC)
	m
	14,00

	2
	Mực nước dâng bình thường  (MNDBT)
	m
	19,80

	3
	Mực nước lũ thiết kế MNLTK (2%)
	m
	21,34

	4
	Mực nước lũ kiểm tra MNLKT (1%)
	m
	21,48

	5
	Dung tích ứng với mực nước chết
	106m3
	0,046

	6
	Dung tích hồ tương ứng với MNDBT
	106m3
	0,611

	7
	Dung tích hữu ích
	106m3
	0,565

	8
	Dung tích hồ tương ứng với MNLTK
	106m3
	0,901

	9
	Dung tích hồ tương ứng với MNLKT
	106m3
	0,933

	III
	Đập chính
	
	

	1
	Hình thức đập
	
	Đập đất

	2
	Chiều dài đập
	m
	137,75

	3
	Bề rộng mặt đập
	m
	≥ 5,0

	4
	Kết cấu mặt đập
	m
	Đất

	5
	Cao trình đỉnh đập
	m
	22,00

	6
	Mái thượng lưu
	mTL
	2,75

	7
	Mái hạ lưu
	mHL
	2,50

	8
	Gia cố mái thượng lưu
	
	Đá hộc lát khan trong khung vây BTCT

	9
	Gia cố mái hạ lưu
	
	Trồng cỏ

	10
	Tiêu nước hạ lưu
	
	Đống đá tiêu nước

	IV
	CỐNG LẤY NƯỚC
	
	

	1
	Chiều dài tuyến thiết kế
	m
	57,30

	3
	Đường kính cống
	cm
	D400

	4
	Cao trình cửa vào/ cửa ra cống
	m
	+13,5/13,33

	5
	Hình thức cống
	m
	Có áp, vận hành hạ lưu

	6
	Kênh dẫn sau cống
	m
	Đất


[bookmark: _Toc46736990]Lưu vực này có mặt đệm là đồi núi, độ dốc lưu vực lớn. Bởi vậy quá trình tập trung nước và thoát lũ diễn ra nhanh.
Bản đồ lưu vực hồ Cây Khế
[image: ]
c. Mối tương quan đối với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội
* Điều kiện địa hình:
Địa hình, địa mạo vùng công trình có thể phân ra các dạng sau đây:
- Dạng địa hình xâm thực bào mòn:  
Dạng này phát triển trên toàn bộ lưu vực vùng công trình bao gồm các đỉnh và hệ thống đồi, sườn đồi vùng lòng hồ và cụm công trình đầu mối. Dạng địa hình này bị phân cắt vừa, đồi núi có mái dốc thay đổi từ (15 - 30)0. Cấu tạo nên địa mạo này là tầng phủ đất á sét. 
Hầu hết thảm thực vật trên bề mặt dạng địa mạo này tương đối phát triển, chủ yếu là cây rừng nhỏ và cây trồng.
- Dạng địa mạo tích tụ:   
Dạng địa mạo này tập trung ở vùng lòng hồ, hạ lưu tuyến đập và ven các bờ sông suối. Cấu tạo nên dạng địa mạo này gồm các lớp cát, cát cuội sỏi và các lớp đất á sét độ dày thay đổi từ chưa đến một mét đến vài mét.
* Điều kiện địa hình:
Căn cứ vào các tài liệu các hố đào, kết quả thí nghiệm các mẫu đất, giới hạn trong phạm vi khảo sát, chúng tôi đánh giá đặc điểm ĐCCT bãi vật liệu như sau:
-  Tại HĐVL1: Đất á cát lẫn nhiều dăm sỏi màu xám tro, xám đen, trạng thái dẻo. Nguồn gốc bồi-lũ tích (apQ). Các chỉ tiêu cơ lý như sau:
	TT
	ChØ tiªu thÝ nghiÖm
	Ký hiÖu
	§¬n vÞ
	Gi¸ trÞ TB

	1
	Thµnh phÇn h¹t :       - SÐt
	 
	%
	8,5

	 
	                                  - Bôi 
	 
	%
	13,4

	 
	                                  - C¸t
	 
	%
	66,4

	 
	                                  - H¹t sái
	 
	%
	10,8

	 
	                      - H¹t cuéi
	 
	%
	0,9

	2
	Giíi h¹n ch¶y
	Wt
	%
	23,4

	3
	Giíi h¹n dÎo
	Wp
	%
	13,7

	4
	ChØ sè dÎo   
	Wn
	 
	9,7

	5
	§é ®Æc
	B
	 
	0,83

	6
	§é Èm tù nhiªn
	W
	%
	21,7

	7
	Dung träng ­ít
	
	T/m3
	2,01

	8
	Dung träng kh«
	
	T/m3
	1,65

	9
	Tû träng
	
	 
	2,66

	10
	§é lç rçng
	
	%
	37,9

	11
	Tû lÖ lç rçng
	
	 
	0,610

	12
	§é b¶o hoµ
	
	%
	94,5

	13
	Lùc dÝnh tiªu chuÈn
	Ctc
	KG/cm2
	0,140

	
	
	CI
	KG/cm2
	0,117

	
	
	CII
	KG/cm2
	0,126

	14
	Gãc ma s¸t tiªu chuÈn
	
	§é
	20o1'

	
	
	
	§é
	19o29'

	
	
	
	§é
	19o42'

	15
	HÖ sè nÐn lón 
	a1-2
	cm2/KG
	0,027

	16
	M« ®un tæng biÕn d¹ng
	E1-2
	KG/cm2
	106,35

	17
	C­êng ®é chÞu t¶i quy ­íc
	R0
	KG/cm2
	1,51

	18
	HÖ sè thÊm trong phßng TN
	K
	Cm/s
	9.30*10-4


- Tại HĐVL2: Đất hỗn hợp á sét dăm sỏi màu nâu đỏ, xám vàng, xám đen, trạng thái dẻo cứng ÷ nửa cứng. Nguồn gốc tàn-sườn tích (edQ). Các chỉ tiêu cơ lý như sau:
	TT
	ChØ tiªu thÝ nghiÖm
	Ký hiÖu
	§¬n vÞ
	Gi¸ trÞ TB

	1
	Thµnh phÇn h¹t :       - SÐt
	 
	%
	12,9

	 
	                                  - Bôi 
	 
	%
	11,0

	 
	                                  - C¸t
	 
	%
	30,4

	 
	                                  - H¹t sái
	 
	%
	33,8

	 
	                      - H¹t cuéi
	 
	%
	11,9

	2
	Giíi h¹n ch¶y
	Wt
	%
	26,1

	3
	Giíi h¹n dÎo
	Wp
	%
	15,2

	4
	ChØ sè dÎo   
	Wn
	 
	10,9

	5
	§é ®Æc
	B
	 
	0,19

	6
	§é Èm tù nhiªn
	W
	%
	17,2

	7
	Dung träng ­ít
	
	T/m3
	2,10

	8
	Dung träng kh«
	
	T/m3
	1,79

	9
	Tû träng
	
	 
	2,77

	10
	§é lç rçng
	
	%
	35,3

	11
	Tû lÖ lç rçng
	
	 
	0,545

	12
	§é b¶o hoµ
	G
	%
	87,2

	13
	Lùc dÝnh tiªu chuÈn
	Ctc
	KG/cm2
	0,240

	
	
	CI
	KG/cm2
	0,201

	
	
	CII
	KG/cm2
	0,216

	14
	Gãc ma s¸t tiªu chuÈn
	
	§é
	22o29'

	
	
	
	§é
	21o36'

	
	
	
	§é
	21o56'

	15
	HÖ sè nÐn lón 
	a1-2
	cm2/KG
	0,020

	16
	M« ®un tæng biÕn d¹ng
	E1-2
	KG/cm2
	165,25

	17
	C­êng ®é chÞu t¶i quy ­íc
	R0
	KG/cm2
	2,35

	18
	HÖ sè thÊm trong phßng TN
	K
	Cm/s
	4.49*10-4


* Các đối tượng kinh tế - xã hội khác:
Tình hình giao thông trong khu vực đã được kiên cố hóa phù hợp với chương trình nông thôn mới của địa phương. Ngoài trục đường chính giao thông huyết mạch (Đường Hồ Chí Minh), trong vùng cũng có những hệ thống đường giao thông nông thôn nội vùng chạy quanh xã đảm bảo giao thông đi lại phục vụ công tác phòng chống thiên tai cho hồ chứa
Ngoài ra, trong bán kính 1km từ khu vực thực hiện Dự án không có công trình di tích lịch sử, văn hóa, quân sự và các công trình xây dựng quan trọng của Nhà nước; không thuộc danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ, không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học khác, hành lang đa dạng sinh học, khu vực có đa dạng sịnh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, hệ sinh thái rừng tự nhiên, hệ sinh thái san hô, cỏ biển, hệ sinh thái thủy sinh. Hệ sinh thái của khu vực không có loài nguy cấp, quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ.
[bookmark: _Toc95827223]* Hiện trạng quản lý, sử dụng đất:
Lưu vực của hồ Cây Khế chủ yếu nằm trong khu vực rừng trồng xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Hiện trạng vùng dự án
[bookmark: _Toc18998165]* Hiện trạng thủy lợi
Hồ chứa nước Cây Khế thuộc địa phận Xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch đã được đầu tư xây dựng từ những năm 1980 có diện tích lưu vực khoảng 1,73km2 với nhiệm vụ bổ sung nguồn nước hồ Đê Hoang phía hạ lưu phục vụ tưới cho 75ha đất sản xuất nông nghiệp xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; giảm nhẹ lũ cho vùng hạ du, kết hợp nuôi trồng thủy sản, tạo môi trường sinh thái. 
Từ lúc xây dựng đến nay, công trình chưa được nâng cấp, sửa chữa nên đã bị hư hỏng nặng, làm giảm khả năng trữ nước của hồ chứa và không đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp như thiết kế ban đầu. 
Với hiện trạng sản xuất như trên do không chủ động nguồn nước nên năng suất sản lượng thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo cao, nước sinh hoạt khan hiếm.  Chính vì vậy dự án: Sửa chữa, khắc phục hư hỏng và nâng cấp Đê Cây Khế, xã Cự Nẫm đã được triển khai và phê duyệt nhằm đáp ứng phần nào nhiệm vụ của công trình đảm nhận. Tuy nhiên, trong dự án chưa có hạng mục nạo vét lòng hồ trong điều kiện vùng lòng hồ chứa đang bị bồi lấp nghiêm trọng, ngoại trừ vùng giữa lòng hồ với diện tích tương đối nhỏ còn lại hai bên biên lòng hồ đã bị bồi lấp đặc biệt khu vực trước đập phụ và cửa lấy nước, có những nơi đã cao hơn mực nước chết (+14,0m), trãi qua thời gian sử dụng đến nay vẫn chưa được nạo vét, khơi thông dòng chảy. Hồ Cây Khế đống một vị trí quan trọng kết hợp với các hồ chứa khác trong khu vực (Hồ Đồng Suôn; Hồ Bàu Trạng …) để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt… của xã Cự Nẫm và các xã lân cận.
	[image: z3468265297044_136e9b318c646f5f3d542a918f091766]
	[image: z3468267878088_9d7565659ac413ce944e308579f09563]



[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc69723659][bookmark: _Toc131690131]1.2. Các hạng mục công trình của Dự án
[bookmark: _Toc69723660]1.2.1. Các hạng mục công trình của Dự án
Vùng lòng hồ chứa được nạo vét từ cao độ lớn nhất +19,60m đến cao độ +14,0m, trong đó:
- Phạm vi cách tim đập 50m về phía thượng lưu;
- Phạm vi ngoài chân đập đến biên lòng hồ (khu vực trồng keo; bạch đàn) được nạo vét, cải tạo mặt bằng nhằm đảo bảo trữ được lượng nước chảy đến hồ;
Quy mô công trình cụ thể như sau:
+ Diện tích đào nạo vét: 4.1 ha;
+ Khối lượng đào nạo vét tận thu: 76 567m3;
+ Cao độ đáy nạo vét: +14,00 m;
+ Mái taluy đào nạo vét: m = 3,0;
+ Chiều sâu nạo vét trung bình: +1,5m (kể cả bóc phong hóa). 
Đường đặc tính lòng hồ:
- Trước khi nạo vét: qua số liệu khảo sát địa hình thực tế khu vực lòng hồ, chúng tôi xây dựng đường đặc tính lòng hồ như sau:
	Z (m)
	F (105m2)
	W hồ
(106 m3)

	10
	0,00000
	0,00000

	11
	0,01330
	0,00040

	12
	0,07720
	0,00450

	13
	0,18740
	0,01740

	14
	0,40860
	0,04640

	15
	0,57430
	0,09540

	16
	0,76460
	0,16210

	17
	0,97020
	0,24860

	18
	1,17410
	0,35570

	19
	1,42900
	0,48560

	20
	1,71970
	0,64280

	21
	1,98400
	0,82780

	22
	2,36890
	1,04520



- Đường đặc tính lòng hồ sau khi nạo vét được xây dựng như sau:
	Z (m)
	F (105m2)
	W hồ
(106 m3)

	10
	0,000000
	0,00000

	11
	0,013300
	0,000443

	12
	0,077200
	0,004528

	13
	0,187400
	0,017357

	14
	0,542765
	0,052327

	15
	0,708465
	0,114705

	16
	0,898765
	0,194878

	17
	1,104365
	0,294858

	18
	1,308265
	0,415346

	19
	1,563165
	0,558729

	20
	1,719700
	0,722810

	21
	1,984000
	0,907837

	22
	2,368900
	1,125198


[image: ]
b. Thông số công trình sau khi nạo vét lòng hồ
	STT
	Thông sô kỹ thuật
	Đơn vị
	Sau khi
nâng cấp
	Sau khi
Nạo vét

	I
	Các thông số thủy văn
	
	
	

	1
	Diện tích lưu vực
	km2
	1,73
	1,73

	2
	Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế (2%)
	m3/s
	35,47
	35,47

	3
	Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra (1%)
	m3/s
	40,70
	40,70

	II
	Hồ chứa
	
	
	

	1
	Cao trình mực nước chết (MNC)
	m
	14,00
	14,00

	2
	Mực nước dâng bình thường  (MNDBT)
	m
	19,80
	19,80

	3
	Mực nước lũ thiết kế MNLTK (2%)
	m
	21,34
	21,29

	4
	Mực nước lũ kiểm tra MNLKT (1%)
	m
	21,48
	21,43

	5
	Dung tích ứng với mực nước chết
	106m3
	0,046
	0,046

	6
	Dung tích hồ tương ứng với MNDBT
	106m3
	0,611
	0,690

	7
	Dung tích hữu ích
	106m3
	0,565
	0,644

	8
	Dung tích hồ tương ứng với MNLTK
	106m3
	0,901
	0,971

	9
	Dung tích hồ tương ứng với MNLKT
	106m3
	0,933
	1,001

	III
	Đập chính
	
	
	

	1
	Hình thức đập
	
	Đập đất
	Đập đất

	2
	Chiều dài đập
	m
	137,75
	137,75

	3
	Bề rộng mặt đập
	m
	≥ 5,0
	≥ 5,0

	4
	Kết cấu mặt đập
	m
	Đất
	Đất

	5
	Cao trình đỉnh đập
	m
	22,00
	22,00

	6
	Mái thượng lưu
	mTL
	2,75
	2,75

	7
	Mái hạ lưu
	mHL
	2,50
	2,50

	8
	Gia cố mái thượng lưu
	
	Đá hộc lát khan trong khung vây BTCT
	Đá hộc lát khan trong khung vây BTCT

	9
	Gia cố mái hạ lưu
	
	Trồng cỏ
	Trồng cỏ

	10
	Tiêu nước hạ lưu
	
	Đống đá tiêu nước
	Đống đá tiêu nước

	IV
	CỐNG LẤY NƯỚC
	
	
	

	1
	Chiều dài tuyến thiết kế
	m
	57,30
	57,30

	3
	Đường kính cống
	cm
	D400
	D400

	4
	Cao trình cửa vào/ cửa ra cống
	m
	+13,5/13,33
	+13,5/13,33

	5
	Hình thức cống
	m
	Có áp, vận hành hạ lưu
	Có áp, vận hành hạ lưu

	6
	Kênh dẫn sau cống
	m
	Đất
	Đất


[bookmark: _Toc69723661]1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ
Xây dựng lán trại kích thước 10m2 (kết cấu bằng cọc tre và mái tôn) tại khu vực đất trống phần gần hạ lưu của hồ để làm nơi nghỉ ngơi của công nhân. (có sơ đồ vị trí kèm theo tại phụ lục). 
[bookmark: _Toc69723662]1.2.3. Các hạng mục bảo vệ môi trường của dự án
+ Hệ thống thu gom, xử lý nước thải: chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân, đơn vị thi công sẽ bố trí nhà vệ sinh lưu động hợp vệ sinh để cho công nhân vệ sinh .
+ Hạn chế ô nhiễm nước hồ do tăng độ đục: Hoạt động thi công được thực hiện vào mùa khô, chỉ thực hiện nạo vét không đến mực nước chết, đây cũng là mực nước hiện tại của lòng hồ, do đó sẽ không có sự xáo trộn đáy hồ. 
+ Biện pháp thoát nước mưa: Thi công đến đâu sẽ thực hiện tạo các rãnh thoát nước tạm kích thước rộng 0,4m, sâu 0,4m, cách 40m bố trí 1 hố ga 1,5x1,5m để thoát nước ở khu vực nạo vét ra lòng hồ hiện có. 
+ Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn:
- Khối lượng đất nạo vét tận thu cung cấp cho các công trình hạ tầng trên đia bàn huyện Bố Trạch và các vùng lân cận. 
- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí tại khu vực lán trại 02 thùng đựng rác loại 50 lít, một thùng đựng rác hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,.. loại rác thải này tận dụng cho người dân lân cận lấy làm thức ăn chăn nuôi; một thùng đựng rác thải vô cơ như giấy loại, chai lọ, vỏ lon, túi ni lông,.. sau đó hợp đồng với tổ thu gom rác tại xã Cự Nẫm để vận chuyển đi xử lý.
- Đối với chất thải nguy hại: Chủ dự án sẽ trang bị thùng đựng chất thải nguy hại loại 100lít để lưu chứa các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án. Chủ dự án cam kết sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định.
[bookmark: _Toc69723663][bookmark: _Toc131690132]1.3. Nguyên, nhiên vật liệu, hoá chất sử dụng của Dự án, nguồn cung cấp điện nước và các sản phẩm của dự án
[bookmark: _Toc69723664][bookmark: _Toc69657656]1.3.1. Nguyên, nhiên vật liệu, hoá chất  sử dụng
Bảng 1. 1. Nguyên, nhiên vật liệu hoá chất sử dụng của Dự án
	TT
	Tên nguyên, nhiên liệu
	Đơn vị
định mức
	Định mức
tiêu hao
	Nhu cầu nguyên
liệu hàng năm

	1
	  Dầu diezel 
	lít/tấn
	0,242
	24.355 lít

	2
	Xăng 
	lít/tấn
	0,0121
	1.218 lít

	3
	Dầu thuỷ lực, mỡ bôi trơn
	kg/tấn
	0,0048
	484 

	[bookmark: _Toc69723665][bookmark: _Toc77840474][bookmark: _Toc131690133]Nguồn: Tham khảo thực tế các dự án tương tự đã thực hiện


[bookmark: _Toc69723666]1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nước cho Dự án
+ Nước phục vụ cho hoạt động Dự án: Nước cho hoạt động vệ sinh thiết của công nhân thi công phát sinh chủ yếu ở khu vực nhà dân... Máy móc sẽ được vận chuyển đi rửa và sửa ở các gara trên địa bàn.
+ Nước phục vụ cho sinh hoạt ăn uống: Nước sinh hoạt ăn uống được mua bằng các bình nước 20l tại các tạp hóa trên địa bàn.
+ Nguồn cung cấp điện: Dự án chỉ tiến hành ban ngày nên không có nhu cầu cấp điện.
[bookmark: _Toc69723668][bookmark: _Toc131690134]1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành
[bookmark: _Toc69723669]1.4.1. Khối lượng nạo vét và thời gian thi công
Vùng lòng hồ chứa được nạo vét từ cao độ lớn nhất +19,60m đến cao độ +14,0m, trong đó:
- Phạm vi cách tim đập 50m về phía thượng lưu;
- Phạm vi ngoài chân đập đến biên lòng hồ (khu vực trồng keo; bạch đàn) được nạo vét, cải tạo mặt bằng nhằm đảo bảo trữ được lượng nước chảy đến hồ;
Quy mô công trình cụ thể như sau:
+ Diện tích đào nạo vét: 4.1 ha;
+ Khối lượng đào nạo vét tận thu: 76.567m3;
+ Cao độ đáy nạo vét: +14,00 m;
+ Mái taluy đào nạo vét: m = 3,0;
+ Chiều sâu nạo vét trung bình: +1,5m (kể cả bóc phong hóa).
[bookmark: _Toc69723670]1.4.2. Công nghệ thi công
Trình tự thi công tổng quát công trình có thể được thực hiện như sau:
a) Nhà thầu phải có đầy đủ bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đề xuất biện pháp thi công, kế hoạch thi công của nhà thầu phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới được phép tổ chức thi công.
b) Tiếp nhận mốc mặt bằng 
- Vị trí, tọa độ các điểm ranh giới, mốc cao độ và các cọc chi tiết của khu vực nạo vét.
- Vị trí, tim tuyến, mốc cao độ và các cọc chi tiết của tuyến đường công vụ.
- Kiểm tra sơ bộ, tổng thể cao độ trước khi triển khai thi công; gửi các mốc tim tuyến trước khi đào nạo vét.
c) Các bước thi công.
- Đào bóc phong hóa, đào các lớp đất hữu cơ không tận dụng được vận chuyển đi đổ;
- Định vị vị trí mép biên của phạm vi nạo vét, dùng tổ hợp máy đào, máy xúc và xe vận chuyển chở đất đến nơi tập kết.
d) Dự kiến bố trí vật tư, thiết bị trên công trường:
Trên cơ sở quy định tại Nghị định 67/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, chúng tôi dự kiến thời hạn cấp phép hoạt động nạo vét, cải tạo lòng hồ chứa Cây Khế tối đa là 5 năm. Với khối lượng nạo vét 231.857 m3 đất cần nạo vét, và để đảm bảo hồ chứa được vận hành cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, chúng tôi nạo vét lòng hồ theo mực nước mà hồ chứa trong từng tháng và bắt đầu từ tháng 2 đến hết tháng 8 dương lịch. Như vậy, lượng đất cần nạo vét trong mỗi năm khoảng 46.000m3.
Máy móc bố trí cho công trình bao gồm:
- Tổ hợp 02 máy đào bánh xích 1,25m3, 01 máy ủi 110CV;
- 04 xe ô tô tải 7T; 01 xe ô tô tưới nước;
- 4 công nhân và 01 chỉ huy trưởng trên công trường.
e. Biện pháp thi công chi tiết: 
Dựa vào vị trí địa lý của từng khu và để khai thác phục vụ sản xuất một cách nhanh, gọn, đạt hiệu quả cao, trình tự khai thác từng khu như sau:
- Khu khai thác được chia thành các lô khai thác khác nhau, khai thác từ ngoài vào trong tùy theo cao trình mực nước lòng hồ. Bốc, xúc bằng thủ công kết hợp máy móc (máy xúc) vận chuyển toàn bộ lớp đất phủ ở lô này (nếu có) để gia cố đường vận tải mỏ.
- Trình tự khai thác tiếp theo: Khai thác theo trình tự từ lô thứ nhất xuống sâu trung bình 1,5m, tiếp tục khai thác đến hết lô cuối cùng.
- Trong quá trình khai thác, đường thi công trực tiếp đi theo ven sườn bờ hồ, về phía đường mòn vai tả tràn xả lũ ra đường Hồ Chí Minh (tránh đi trên đỉnh đập);.
[bookmark: _Toc69723671]1.4.3. Thiết bị thi công
Danh mục các máy móc, thiết bị chính trong hoạt động của Dự án được tổng hợp trong bảng sau:
[bookmark: _Toc69657657]Bảng 1. 2. Số lượng các máy thi công chính trong giai đoạn thi công
	TT
	Loại máy
	Số lượng

	1
	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích 1,25m3
	2

	2
	Xe ô tô tự đổ 7 tấn
	4

	3
	Xe ô tô tưới nước
	1

	4
	Máy ủi 110CV
	1


[bookmark: _Toc69723672]1.4.4. Quy trình cải tạo, nạo vét
Hồ Cây khế
Đào đất
Đất tận thu
Xúc bốc lên ô tô 
- Bụi, khí thải, tiếng ồn
- Nước thải sinh hoạt
- Nước mưa chảy tràn
- Bồi lắng, xói lở...
- Chất lượng nước hồ
- Bụi, khí thải, tiếng ồn

- Bụi, khí thải, tiếng ồn
Vận chuyển đến bãi chứa 
Vận chuyển đến công trình
- Bụi, khí thải, tiếng ồn

[bookmark: _Toc75361182]Hình 1. 1. Quy trình nạo vét, cải tạo
- Chuẩn bị mặt bằng, tập kết máy móc:
- Thực hiện nạo vét từ phía Đông Nam dần về phía Tây Bắc, thi công nạo vét đến cao độ kết thúc là +14m sẽ dừng thi công.
- Năm thứ nhất: Bắt đầu từ góc phía Đông Nam tiến hành thi công dần về phía Tây Bắc. Thực hiện nạo vét cuốn chiếu đến hết phạm vi thi công nhằm hạn chế khả năng bồi lắng trong quá trình thi công.
- Tương tự đối với năm thứ 2 và 3 thi công cuốn chiếu từ phía Đông dần về phía Tây và Tây Bắc của hồ. 
- Việc thi công phải đảm bảo thi công vào thời điểm mùa kiệt, mực nước trong hồ chứa thấp nhất trong năm;
[bookmark: _Toc69723673][bookmark: _Toc131690135]1.5. Biện pháp tổ chức thi công
Sự phù hợp của phương án thi công: Việc lựa chọn phương án nạo vét cuốn chiếu sẽ hạn chế tối đa việc di chuyển quãng rộng trên lòng hồ, gây ảnh hưởng đến kết cấu lòng hồ, đồng thời gói gọn, đảm bảo dễ quản lý mặt vệ sinh môi trường cũng như nhân lực, máy móc và thiết bị. Việc sử dụng máy móc chỉ chạy dầu, không sử dụng điện sẽ  hạn chế tối đa các sự cố cháy nổ, chập điện. Do đó, lựa chọn phương án nạo vét là hoàn toàn phù hợp.
Công tác tổ chức thi công chi tiết sẽ do đơn vị thi công được trúng thầu tự xây dựng căn cứ vào khả năng của mình dựa trên biện pháp tổ chức thi công chỉ đạo được trình bày trong thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Trong quá trình thi công cần đảm bảo các nguyên tắc sau:
- Quá trình thi công cần có các giải pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường;
- Trong quá trình thi công cần nghiên cứu để tìm ra các giải pháp có thể rút ngắn tiến độ, giảm giá thành công trình và nâng cao chất lượng;
- Mọi vấn đề trong thi công nhà thầu phải thực hiện đúng theo quy trình thi công, nghiệm thu và các văn bản Pháp quy hiện hành;
- Nhà thầu cần có các biện pháp bảo vệ an toàn cho lực lượng thi công, cho nhân dân địa phương và các công trình ở gần nơi thi công;
- Phải đảm bảo tiêu thoát nước tốt không tạo úng ngập khi có mưa, phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động theo quy định hiện hành. Ô tô vận chuyển phải có bạt che, nếu chạy qua khu dân cư phải tưới nước tránh bụi, gây ô nhiễm môi trường;
- Trong quá trình thi công nếu thấy có điểm gì không phù hợp với thực tế hoặc có các biến cố kỹ thuật, nhà thầu phải báo ngay cho Tư vấn giám sát, tư vấn Thiết kế và Chủ đầu tư biết để phối hợp xử lý kịp thời. Trong mọi trường hợp, nhà thầu chỉ được phép thi công sau khi bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
Trình tự thi công tổng quát công trình có thể được thực hiện như sau:
a) Nhà thầu phải có đầy đủ bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đề xuất biện pháp thi công, kế hoạch thi công của nhà thầu.
b) Tiếp nhận mốc mặt bằng 
- Vị trí, tọa độ các điểm ranh giới, mốc cao độ và các cọc chi tiết của khu vực nạo vét.
- Vị trí, tim tuyến, mốc cao độ và các cọc chi tiết của tuyến đường công vụ.
- Kiểm tra sơ bộ, tổng thể cao độ trước khi triển khai thi công; gửi các mốc tim tuyến trước khi đào nạo vét.
[bookmark: _Toc69723674][bookmark: _Toc131690136]1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án
Tổng mức đầu tư xây dựng: 	                 4.391.280.000 VNĐ  
Trong đó:
	Chi phí xây dựng
	3.912.915.000
	đồng

	Chi phí quản lý dự án
	127.678.000
	đồng

	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	314.192.000
	đồng

	Chi phí khác
	36.495.000
	đồng


(Bằng chữ: Bốn tỷ ba trăm chín mươi mốt triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng./.)
+ Nguồn vốn: Từ nguồn xã hội hóa.
+ Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án:
CÁN BỘ ĐIỀU HÀNH MỎ
ĐỘI KHAI  THÁC
BỘ PHẬN TRỰC TIẾP
BỘ PHẬN GIÁN TIẾP
ĐỘI VẬN CHUYỂN




[bookmark: _Toc42008970]

[bookmark: _Toc75361184]Hình 1. 2. Sơ đồ tổ chức quản lý và thực hiện Dự án
[bookmark: _Toc69723687][bookmark: _Toc131690137]CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
[bookmark: _Toc69723688][bookmark: _Toc131690138]1. Điều kiện Kinh tế - Xã hội
[bookmark: _Toc69723689][bookmark: _Toc131690139]1.1. Đặc điểm địa hình, địa chất khu vực dự án
1.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo
Địa hình, địa mạo vùng công trình có thể phân ra các dạng sau đây:
- Dạng địa hình xâm thực bào mòn:  
Dạng này phát triển trên toàn bộ lưu vực vùng công trình bao gồm các đỉnh và hệ thống đồi, sườn đồi vùng lòng hồ và cụm công trình đầu mối. Dạng địa hình này bị phân cắt vừa, đồi núi có mái dốc thay đổi từ (15 - 30)0. Cấu tạo nên địa mạo này là tầng phủ đất á sét. 
Hầu hết thảm thực vật trên bề mặt dạng địa mạo này tương đối phát triển, chủ yếu là cây rừng nhỏ và cây trồng.
- Dạng địa mạo tích tụ:   
Dạng địa mạo này tập trung ở vùng lòng hồ, hạ lưu tuyến đập và ven các bờ sông suối. Cấu tạo nên dạng địa mạo này gồm các lớp cát, cát cuội sỏi và các lớp đất á sét độ dày thay đổi từ chưa đến một mét đến vài mét.
1.1.2. Đặc điểm địa chất:
Căn cứ vào các tài liệu các hố đào, kết quả thí nghiệm các mẫu đất, giới hạn trong phạm vi khảo sát, chúng tôi đánh giá đặc điểm ĐCCT bãi vật liệu như sau:
-  Tại HĐVL1: Đất á cát lẫn nhiều dăm sỏi màu xám tro, xám đen, trạng thái dẻo. Nguồn gốc bồi-lũ tích (apQ). Các chỉ tiêu cơ lý như sau:
	TT
	ChØ tiªu thÝ nghiÖm
	Ký hiÖu
	§¬n vÞ
	Gi¸ trÞ TB

	1
	Thµnh phÇn h¹t :       - SÐt
	 
	%
	8,5

	 
	                                  - Bôi 
	 
	%
	13,4

	 
	                                  - C¸t
	 
	%
	66,4

	 
	                                  - H¹t sái
	 
	%
	10,8

	 
	                      - H¹t cuéi
	 
	%
	0,9

	2
	Giíi h¹n ch¶y
	Wt
	%
	23,4

	3
	Giíi h¹n dÎo
	Wp
	%
	13,7

	4
	ChØ sè dÎo   
	Wn
	 
	9,7

	5
	§é ®Æc
	B
	 
	0,83

	6
	§é Èm tù nhiªn
	W
	%
	21,7

	7
	Dung träng ­ít
	
	T/m3
	2,01

	8
	Dung träng kh«
	
	T/m3
	1,65

	9
	Tû träng
	
	 
	2,66

	10
	§é lç rçng
	n
	%
	37,9

	11
	Tû lÖ lç rçng
	
	 
	0,610

	12
	§é b¶o hoµ
	G
	%
	94,5

	13
	Lùc dÝnh tiªu chuÈn
	Ctc
	KG/cm2
	0,140

	
	
	CI
	KG/cm2
	0,117

	
	
	CII
	KG/cm2
	0,126

	14
	Gãc ma s¸t tiªu chuÈn
	
	§é
	20o1'

	
	
	
	§é
	19o29'

	
	
	
	§é
	19o42'

	15
	HÖ sè nÐn lón 
	a1-2
	cm2/KG
	0,027

	16
	M« ®un tæng biÕn d¹ng
	E1-2
	KG/cm2
	106,35

	17
	C­êng ®é chÞu t¶i quy ­íc
	R0
	KG/cm2
	1,51

	18
	HÖ sè thÊm trong phßng TN
	K
	Cm/s
	9.30*10-4



- Tại HĐVL2: Đất hỗn hợp á sét dăm sỏi màu nâu đỏ, xám vàng, xám đen, trạng thái dẻo cứng ÷ nửa cứng. Nguồn gốc tàn-sườn tích (edQ). Các chỉ tiêu cơ lý như sau:

	TT
	ChØ tiªu thÝ nghiÖm
	Ký hiÖu
	§¬n vÞ
	Gi¸ trÞ TB

	1
	Thµnh phÇn h¹t :       - SÐt
	 
	%
	12,9

	 
	                                  - Bôi 
	 
	%
	11,0

	 
	                                  - C¸t
	 
	%
	30,4

	 
	                                  - H¹t sái
	 
	%
	33,8

	 
	                      - H¹t cuéi
	 
	%
	11,9

	2
	Giíi h¹n ch¶y
	Wt
	%
	26,1

	3
	Giíi h¹n dÎo
	Wp
	%
	15,2

	4
	ChØ sè dÎo   
	Wn
	 
	10,9

	5
	§é ®Æc
	B
	 
	0,19

	6
	§é Èm tù nhiªn
	W
	%
	17,2

	7
	Dung träng ­ít
	
	T/m3
	2,10

	8
	Dung träng kh«
	
	T/m3
	1,79

	9
	Tû träng
	
	 
	2,77

	10
	§é lç rçng
	n
	%
	35,3

	11
	Tû lÖ lç rçng
	
	 
	0,545

	12
	§é b¶o hoµ
	G
	%
	87,2

	13
	Lùc dÝnh tiªu chuÈn
	Ctc
	KG/cm2
	0,240

	
	
	CI
	KG/cm2
	0,201

	
	
	CII
	KG/cm2
	0,216

	14
	Gãc ma s¸t tiªu chuÈn
	
	§é
	22o29'

	
	
	
	§é
	21o36'

	
	
	
	§é
	21o56'

	15
	HÖ sè nÐn lón 
	a1-2
	cm2/KG
	0,020

	16
	M« ®un tæng biÕn d¹ng
	E1-2
	KG/cm2
	165,25

	17
	C­êng ®é chÞu t¶i quy ­íc
	R0
	KG/cm2
	2,35

	18
	HÖ sè thÊm trong phßng TN
	K
	Cm/s
	4.49*10-4


[bookmark: _Toc131690140]1.2. Đặc điểm khí hậu, thuỷ văn
[bookmark: _Toc294729074][bookmark: _Toc282175255][bookmark: _Toc289751453][bookmark: _Toc294727423][bookmark: _Toc295641194][bookmark: _Toc283363496][bookmark: _Toc296238434][bookmark: _Toc286317317][bookmark: _Toc426341330][bookmark: _Toc112194868][bookmark: _Toc112435537][bookmark: _Toc112287558][bookmark: _Toc112290193][bookmark: _Toc278959521][bookmark: _Toc112290408][bookmark: _Toc112200450][bookmark: _Toc112289005][bookmark: _Toc234225882][bookmark: _Toc112289776][bookmark: _Toc196619206][bookmark: _Toc196618652][bookmark: _Toc196618368][bookmark: _Toc177870896][bookmark: _Toc222797313][bookmark: _Toc177376547][bookmark: _Toc222102994][bookmark: _Toc219171632][bookmark: _Toc196619098][bookmark: _Toc196618991][bookmark: _Toc179106247][bookmark: _Toc177871119][bookmark: _Toc196618884][bookmark: _Toc219171174][bookmark: _Toc221504325][bookmark: _Toc177358385]1.2.1. Đặc điểm khí hậu
Khu vực triển khai Dự án thuộc xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch. Hiện nay, trên địa bàn huyện Bố Trạch không có trạm đo khí tượng. Vì vậy Báo cáo sử dụng số liệu về khí tượng tại trạm đo Đồng Hới làm dữ liệu đánh giá tác động môi trường.
Theo “Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình” do TS. Nguyễn Đức Lý, KS. Ngô Hải Dương, KS. Nguyễn Đại (Đồng chủ biên), nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, năm 2013 và số liệu cập nhật mới nhất trong năm 2019 thì đặc điểm khí hậu của khu vực dự án mang những nét đặc trưng sau:
+ Nhiệt độ:
Nhiệt độ bình quân hàng năm ở đồng bằng ven biển dao động từ 240C đến 250C, miền núi tùy theo độ cao mà giảm xuống dưới 240C và được chia thành 2 mùa rõ rệt:
- Mùa hè: ở Quảng Bình vào các tháng VI, VII là các tháng nóng nhất, nhiệt độ trung bình các tháng này từ 29,5 - 30,00C ở vùng đồng bằng ven biển, từ 29,0 - 29,50C ở vùng núi.
- Mùa đông: Nhiệt độ trung bình tháng giêng ở vùng đồng bằng ven biển khoảng 190C, ở miền núi là 180C. Nhiệt độ trung bình tối thấp vùng đồng bằng ven biển từ 16 - 170C. Khi có không khí lạnh tràn về với cường độ mạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 100C, thậm chí xuống dưới 50C. 
	- Bình quân nhiệt độ các tháng như sau:
[bookmark: _Toc421536409][bookmark: _Toc419708632][bookmark: _Toc75361088]Bảng 2. 1. Nhiệt độ trung bình tháng (Trạm đo Đồng Hới)
(Đơn vị tính: 0C)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Nhiệt độ
	18,7
	19,4
	21,5
	24,8
	27,9
	29,6
	29,6
	28,8
	26,9
	24,8
	23,3
	19,6


Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình, 2019
+ Lượng mưa: 
Tổng lượng mưa bình quân nhiều năm tại khu vực Dự án là 2.590,4 mm. Mùa mưa thường tập trung trong các tháng IX, X, XI với tổng lượng mưa chiếm 61,7% tổng lượng mưa cả năm, các tháng có lượng mưa thấp là tháng I, II, III, IV.
[bookmark: _Toc421536410][bookmark: _Toc419708633][bookmark: _Toc75361089]Bảng 2. 2. Lượng mưa trung bình trong các tháng (Trạm đo Đồng Hới)
ĐVT: mm
	Tháng
Năm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2020
	49
	37
	38
	45
	115
	91
	69
	167
	403
	595
	268
	634

	2021
	50
	25
	34
	48
	111
	98
	88
	150
	515
	432
	323
	451

	2022
	57
	44
	42
	55
	112
	86
	74
	160
	463
	671
	349
	127


	Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình, 2022
Ngày có lượng mưa lớn nhất tại trạm đo Đồng Hới là 747 mm (ngày xuất hiện là 14/10/2016).
Khu vực dự án thuộc địa phận xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch là khu vực hàng năm có lượng mưa lớn của tỉnh. Mưa tập trung vào tháng 8 đến tháng 12 hàng năm. Vị trí của hồ Cây Khế là khá cao, do vậy hàng năm không bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, hay bị ảnh hưởng bởi bão, vị trí tràn thoát nước cũng thấp hơn chiều cao đập chính nhiều nên đảm bảo sự thoát nước khi trời mưa to, lâu ngày. Hiện tại theo báo cáo của UBND xã Cự Nẫm chưa ghi nhận hiện tượng ngập lụt ở hồ Cây Khế. Ngoài ra, hồ chứa nước Cây Khế không nhận nước trực tiếp từ các con sông đổ về nên vấn đề ảnh hưởng bởi lũ lụt là không đáng kể.
+ Độ ẩm:
- Độ ẩm trung bình hằng năm khoảng 70% - 90%. Mùa ẩm ướt kéo dài từ tháng IX đến tháng IV năm sau, có độ ẩm trung bình từ 80% - 90%. Tháng ẩm nhất là các tháng cuối mùa đông.
- Thời kỳ khô nhất là các tháng giữa mùa hạ, tháng VII có độ ẩm trung bình từ 70 - 79%. Chênh lệch độ ẩm trung bình tháng ẩm nhất và tháng khô nhất đạt tới 19 - 20%.
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ĐVT: %
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Độ ẩm
	88
	90
	89
	87
	80
	72
	70
	75
	84
	87
	86
	86


Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình, 2019
+ Gió:
Có 2 mùa gió chính là gió mùa đông (Đông Bắc) và gió mùa hè (gió Tây Nam).
- Gió mùa Đông: Kéo dài từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc với tần suất giao động trong khoảng 20 - 53%, xen giữa các đợt gió Bắc hoặc Tây nhưng với tần suất không đáng kể.
- Gió mùa Hè: Kéo dài từ tháng V đến tháng X với hướng gió thịnh hành là gió Tây Nam. Ngoài ra còn gió Đông và Đông Nam thổi xen kẽ từ biển vào. Nhìn chung gió Đông Nam có tốc độ thấp, trừ trường hợp giông bão, sức gió mạnh nhất có thể lên tới cấp V, VI.
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(đơn vị: m/s)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Vận tốc
	3,3
	2,8
	2,5
	2,4
	2,6
	2,7
	3,0
	2,4
	2,5
	3,3
	3,5
	3,2


Nguồn: Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình, 2019
- Gió mùa Đông Bắc: 
Ở Quảng Bình vào các tháng VII, VIII chưa quan sát có gió mùa Đông Bắc xuất hiện, tháng VI và tháng IX là những tháng ít quan sát thấy gió mùa Đông Bắc, còn lại các tháng I, II, III và tháng XI, XII là những tháng có số đợt gió mùa Đông Bắc nhiều nhất (trung bình có khoảng 2,5 đợt) nhiều nhất là 5 đợt, ít nhất là 1 đợt.
Trung bình hàng năm Quảng Bình chịu ảnh hưởng khoảng 17 - 18 đợt gió mùa Đông Bắc, như vậy ở Quảng Bình chịu ảnh hưởng khoảng 70% số đợt gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.
Khi có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Quảng Bình, nền nhiệt độ giảm ít nhất là 10C. Khi không khí lạnh kèm theo hoạt động của gió phơn lạnh với cường độ mạnh có thể làm nhiệt độ giảm 9-100C trong 24 giờ (nếu trước đó thời tiết Quảng Bình bị khống chế bởi rìa Đông Nam áp thấp nóng phía Tây), gió chuyển hướng Tây Bắc, riêng khu vực hạ lưu sông Gianh do điều kiện địa hình chi phối nên hướng gió chủ yếu là hướng Tây, tốc độ gió trong đất liền cấp 3 - cấp 4, ven biển cấp 4 - cấp 5, vùng biển ngoài khơi cấp 6 - cấp 7. Gió mạnh nhất có thể lên tới 17 - 18m/s, đôi khi tới 20m/s, biển động mạnh. Vì vậy, việc dự báo và cảnh báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng là việc làm cấp bách và cần thiết đề phòng tác động xấu có thể xảy ra.
Ngoài các hệ thống mang tính bất ổn định cao như dải hội tụ nhiệt đới, bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc cũng ảnh hưởng khá lớn đến tổng lượng mưa năm ở các địa phương Quảng Bình. Trong mùa mưa, trung bình mỗi một đợt mưa do gió mùa Đông Bắc gây ra từ 50 - 70mm ở vùng đồng bằng và từ 70 - 90mm ở vùng núi. Trong mùa khô, gió mùa Đông Bắc gây mưa ở đồng bằng thấp hơn ở vùng núi; khi gió mùa Đông Bắc kết hợp với các hệ thống thời tiết khác gây nên mưa lớn và thường sinh lũ lụt. Nhiệt độ hạ thấp do gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh vào các tháng XII, tháng I, tháng II trong vụ Đông Xuân, gây hại cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Những giá trị mưa hoặc nhiệt độ nói trên nếu mang tính cực đoan đều rất có hại cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của cộng đồng.
Ở Quảng Bình, gió mùa Đông Bắc kết thúc năm sớm nhất là hạ tuần tháng III, năm trung bình là trung tuần tháng V, năm muộn nhất là thượng tuần tháng VI, gió mùa Đông Bắc thời kỳ cuối mùa thường lệch đông cường độ yếu, nó chỉ làm cho thời tiết dịu đi một ít chứ không làm giảm nhiệt độ đáng kể (Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình, 2019).
* Nắng:
Số giờ nắng trong năm dao động từ 1800 giờ đến 1820 giờ, tháng có số giờ nắng ít nhất là tháng II với số giờ nắng khoảng 74,3 giờ, tháng có số giờ nắng nhiều nhất là tháng V - VII với số giờ nắng trên 237,1 giờ (Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình, 2019).
* Bão: Tỉnh Quảng bình, nhất là khu vực ven biển là một trong những nơi hàng năm chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão, thuộc vào loại nhất nước ta. Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng bình có từ 1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng VI đến tháng X, trong đó nhiều nhất vào 3 tháng (VIII-X) với khoảng 0,3-0,7 cơn/năm (Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình, 2019). 
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* Lũ lụt: Vì ảnh hưởng của bão, cộng thêm mưa lớn nên Bố Trạch thường xảy ra lũ lụt vào các tháng cuối năm ( XIII – X), với khoảng 2 – 3 đợt lũ / năm. Tần suất xuất hiện lũ lớn nhất là vào tháng X (Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình, 2019).
1.2.2. Chế độ thủy văn:
Gần lưu vực nghiên cứu có các trạm khí tượng thủy săn sau đây:
Các trạm KTTV trong khu vực nghiên cứu
	 STT
	Tên trạm
	Tọa độ địa lý
	Yếu tố Quan trắc
	Khoảng cách đến công trình
(km)

	
	
	Kinh độ đông
	Vĩ độ bắc
	
	

	1
	Đồng Hới
	106.60
	17.48
	X; Z; ff
	40.0

	2
	Cao Khê
	106.79
	17.22
	X;H
	6.0


Trong các trạm khí tượng thủy văn trên thì trạm Đồng Hới là trạm đo vùng đồng bằng sông Nhật Lệ có liệt đo dài, chất lượng tài liệu cao và ở gần công trình nhất; mặt khác hồ Cây Khế có vị trí gần tiếp giáp với vùng đồng bằng sông Nhật Lệ nên chúng tôi chọn tài liệu của Trạm Đồng Hới để tính toán các yếu tố khí tượng thủy văn công trình; các yếu tố gió, bốc hơi dùng số liệu của trạm Đồng Hới để tính toán.
Lượng mưa năm:    X0LV  =  2200 mm
a.2.Mưa lũ:
Lượng mưa ngày lớn nhất của lũ chính vụ
	Đặc trưng thống kê
	Lượng mưa ngày lớn nhất Hp (mm)

	X1max
	Cv
	Cs
	0,2%
	0,5%
	1%
	1,5%
	2%
	10%

	260,5
	0,46
	1,60
	842,2
	742,9
	667,9
	630,5
	593,1
	418,1


b Gió:
Các đặc trưng tốc độ gió lớn nhất năm trạm Khí tượng Đồng Hới
	Tên trạm
	V maxtb (m/s)
	Cv
	Cs
	Vmax4% (m/s)
	Vmax10% (m/s)
	Vmax50% (m/s)

	Đồng Hới  
	16,13
	0,32
	1,78
	27,5
	22,78
	14,8


c. Bốc hơi:
Phân phối tổn thất bốc hơi theo tháng
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Zpicheltb(mm)
	55.0
	43.5
	54.5
	72.9
	122.2
	171.8
	186.0
	147.1
	83.8
	75.1
	75.6
	71.4
	1158.90

	Kpi (mm)
	0.57
	0.45
	0.56
	0.75
	1.27
	1.78
	1.93
	1.52
	0.87
	0.78
	0.78
	0.74
	12.00

	[bookmark: _Hlk182796671]ΔZtk (mm)
	34.70
	27.45
	34.39
	46.00
	77.10
	108.40
	117.36
	92.81
	52.87
	47.38
	47.70
	45.05
	731.22
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Căn cứ vào Báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH, Quốc phòng an ninh năm 2022” cho thấy kết quả thực hiện trên các lĩnh vực như sau:
I- KINH TẾ:
1. Nông nghiệp.
a. Trồng trọt (một số cây trồng chủ yếu)
* Về cây lúa:
+ Lúa vụ Đông Xuân: 425 ha; năng suất : 59 tạ/ ha; Sản lượng: 2.508 tấn.
+ Lúa vụ Hè Thu: 98 ha; năng suất: 40 tạ/ ha; Sản lượng: 392 tấn.
* Về cây Ngô:
 Diện tích: 90 ha, năng suất: 75 tạ/ ha, sản lượng:  675 tấn.
* Về cây Sắn:
 Diện tích trồng: 185 ha, sản lượng: 3.700 tấn.
* Cây dưa: Diện tích là 16,5  ha, năng suất 200 tạ/ha, sản lượng 330 tấn.
* Đậu các loại: Diện tích là 24,5 ha; năng suất 18tạ/ha.
Sản xuất nông nghiệp đã ổn định diện tích các loại cây trồng, việc ứng dụng tiến bộ kỷ thuật vào sản xuất, thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh có nhiều tiến bộ nên năng suất sản lượng cây trồng đạt kết quả cao, đặc biệt là vụ Đông xuân diện tích và sản lượng cây trồng chính đạt và vượt mức kế hoạch đặt ra.
b. Chăn nuôi: 
- Tổng đàn trâu, bò là: 	1.800 con/1.850 con.
- Tổng đàn lợn là: 		2.950 con/3.200 con .
- Tổng đàn gia cầm là: 	120.000 con.
- Thực hiện công tác tiêm phòng dịch bệnh tụ huyết trùng, lỡ mồm lông móng cho gia súc: 1.060/ 1.510 con, đạt 70% kế hoạch. 
2. Về lâm nghiệp:
Công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ, nhất là phòng cháy chữa cháy rừng ngày càng được quan tâm, việc trồng rừng bước đầu đã có hiệu quả kinh tế rõ rệt.
 Tổng số hộ trồng và chăm sóc rừng: 286 hộ, với tổng diện tích: 865 ha.
3. Thuỷ sản:
Tổng diện tích ao hồ nuôi cá là: 50 ha; Tổng số hộ có hồ nuôi: 178 hộ, đã hợp đồng cho thuê mặt nước, ao hồ để nuôi trồng thủy sản để các hộ ổn định sản xuất lâu dài.
4. Về tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch:
Các hoạt động dịch vụ năm 2021 được quan tâm đầu tư hơn. Đến nay đã có 49 ô tô vận tải và dịch vụ du lịch, 46 máy xay xát, có 69 máy làm đất, 5 cơ sở sản xuất gạch bơ lóc.
Hợp tác xã sản xuất, trồng cây dược liệu, chế biến cà gai leo Thanh Bình hoạt động có hiệu quả, chất lượng tốt, thị trường ngày một mở rộng.
Phát triển ngành nghề như mộc, nề mang lại thu nhập cao. Kinh doanh dịch vụ ăn uống phát triển. Chợ ổn định hoạt động các ngày trong tháng.
II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. Công tác Giáo dục- Đào tạo
Tổng số học sinh năm học 2020-2021 : 1217 học sinh, Trong đó: Mầm non: 366 cháu; Tiểu học: 523 em; THCS : 328 em. 
Xã đã thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục: Phổ cập giáo dục THCS và tiểu học đạt mức độ 3, phổ cấp giáo dục xóa mù chử mức độ 2, phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi; giữ vững 4 trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 và 02 trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 (gồm trường Mầm non và THCS).
Hội khuyến học tặng thưởng 18 em thi đỗ đại học. Triển khai kế hoạch xây dựng “Xã hội học tập” có 1828 gia đình học tập và 18 dòng họ học tập; 5 đơn vị học tập; 13 cộng đồng học tập, xã đề nghị công nhận xã đạt đơn vị học tập loại tốt.
2. Về Văn hóa thông tin - Thể thao:
Thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ". BCĐ xã đã xét công nhận gia đình văn hóa năm 2021 là 1.772 hộ, tỷ lệ 80,8%; Xét đề nghị công nhận 11/13 Thôn văn hóa. (02 thôn không đạt là Nguyên Sơn và Đông Sơn )
Triển khai thực hiện tốt các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 theo các  cấp độ, chỉ thị của cấp trên, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận Văn hóa - XH  phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, lên băng rôn khẩu hiệu tại các trục đường chính của xã, dán các tranh ảnh tuyên truyền tại các tụ điểm tập trung đông người qua lại: chợ, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa 13 thôn, trạm y tế, trường học kịp thời cung cấp thông tin cho người dân không hoang mang lo lắng, khuyến cáo người dân thực hiện giản cách xã hội và các biện pháp phòng bệnh theo quy định để nhân dân yên tâm để lao động và phát triển kinh tế.	
3. Y tế - Dân số gia đình và trẻ em:
a. Y tế và chăm sóc sức khỏe trẻ em:
Tổ chức 8 đợt tiêm chủng trẻ em với 56 trẻ được tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng các bệnh truyền nhiểm nguy hiểm trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Cho trẻ dưới 5 tuổi uống Vitamin 791 lượt, trẻ 24 đến 60 tháng tuổi uống thuốc tẩy giun là 600 lượt.
b. Về công tác phòng chống dịch Covid - 19.
Thực hiện các Văn bản của cấp trên, trong thời gian giản cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND xã đã chủ động sớm thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch xã để kích hoạt chế độ chỉ huy tập trung cao độ, thực hiện các nhiệm vụ cấp bách. Đồng thời chỉ đạo các thôn thành lập các tổ Covid - 19 cộng đồng thôn và đã sớm đi vào hoạt động.
UBND xã đã sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, tập trung biện pháp cơ bản là chốt, chặn kiểm soát và lấy mẫu xét nghiệm nhanh, xét nghiêm PT-PCR.
4. Công tác chính sách xã hội:
Hộ nghèo đến cuối năm 2021 là 28 hộ, chiếm 1,26%, hộ cận nghèo: 78 hộ chiếm 3,52%. Đã rà soát, bình xét xong hộ nghèo, chuẩn nghèo giai đoạn 2021 – 2025.
Năm 2021 đã làm tốt công tác chính sách xã hội; Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 41 gia đình chính sách với số tiền 14,5 triệu đồng. Thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ đến các đối tượng hưởng chính sách xã hội, tổng số tiền 4,687 tỷ đồng.
Đã chi trả cho các đối tượng do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho 227 đối tượng với số tiền 340.500.000 đồng.
III. QUỐC PHÒNG - AN NINH:	
1. Quốc phòng:
Duy trì, củng cố và biên chế tốt lực lượng chiến đấu tại chổ, xây dựng xã vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu.
Đã tổ chức giao quân là 10 thanh niên nhập ngũ trong đó Quân sự  8 thanh niên, Công an 2 thanh niên đạt kế hoạch giao.
Đã tổ chức phúc tra lực lượng dự bị động viên, đăng ký phương tiện kỷ thuật 75 phương tiện; Xây dựng lực lượng tại chỗ gồm: 87 đ/c, lực lượng B cơ động 1 trung đội gồm 28 đ/c. Tổ sẵn sàng chiến đấu và ứng cứu thiên tai; phòng chống cháy rừng, công tác phòng chống dịch bệnh..
2. An ninh:
Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tăng cường công tác kiểm tra giao thông. Tổ chức tuần tra canh gác, bảo vệ tốt ANTT trên địa bàn vào các ngày lễ lớn. Thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã. Đã bảo vệ tốt các sự kiện, ngày lễ tại địa phương.
[bookmark: _Toc69723691][bookmark: _Toc131690142][bookmark: _Toc69723692]2. Hiện trạng chất lượng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực có thể chịu tác động do dự án. 
[bookmark: _Toc131690143]2.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật
a. Dữ liệu về hiện trạng môi trường nước mặt:
Hiện tại chưa có dữ liệu nào về chất lượng môi trường khu vực dự án.
b. Dữ liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật
Về dữ liệu tài nguyên sinh vật: số lượng và chủng loại các loài động thực vật trong khu vực rất nghèo nàn cả về thành phần và chủng loại, trong đó, không có các loài quý hiếm nằm trong danh mục cần được bảo vệ nên không có các nghiên cứu và dữ liệu về tài nguyên sinh vật tại khu vực dự án.
· Thực vật: Đặc điểm chung của hệ sinh thái khu vực là môi trường đất cát pha, nhiệt độ cao vào mùa hè, ẩm ướt vào mùa mưa, do đó hệ thực vật ở đây ngoài loài cây chủ đạo xung quanh hồ là tràm keo thì còn lại chủ yếu là những loài cây bụi gồm sim, mua, họ bứa, họ long não, me rừng, họ chổi sể, họ cói, họ đay, các dây leo trong họ bìm bỉm, họ bầu bí, các cây ký sinh trong họ tơ hồng và các cây họ đậu. 
· Động vật: Động vật dưới nước chủ yếu là các loài cá kích thước từ nhỏ đến vừa, trong đó có các loài cá chép, cá rô, cá lóc,.... Động vật trên cạn chủ yếu là các loài chim nhỏ như chim sẻ, chim sâu,… và các loài bò sát da trơn như tác kè, thằn lằn,…
Nhìn chung khu vực dự án có hệ động thực vật kém phát triển, nghèo nàn về thành phần và chủng loại. 
[bookmark: _Toc69723693][bookmark: _Toc131690144]2.2 Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí .
Kết quả khảo sát hiện trạng khu vực dự án cho thấy, hồ không tiếp nhận nước thải từ các nguồn thải xung quanh khu vực.
· Hiện trạng chất lượng môi trường không khí xung quanh
· Vị trí lấy mẫu:
+ KK1: Mẫu không khí lấy tại khu vực dự án, 
+ KK2: Mẫu không khí lấy tại tuyến đường giao thông liên thôn từ khu vực dự án 
[bookmark: _Toc28955288][bookmark: _Toc46897342][bookmark: _Toc75361093]Bảng 2. 5. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh Dự án
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN 05:2013/BTNMT

	
	
	
	KK1
	KK2
	

	1
	Tiếng ồn
	dBA
	50,0
	54,5
	70(*)

	2
	Bụi tổng
	mg/m3
	0,17
	0,14
	0,3

	3
	SO2
	mg/m3
	0,077
	0,083
	0,35

	4
	NO2
	mg/m3
	0,073
	0,084
	0,2

	5
	CO
	mg/m3
	< 4
	< 4
	30


Ghi chú: 
+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
+ (*) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn.
Nhận xét: Tại thời điểm đo đạc, lấy mẫu phân tích, chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực dự án, trên tuyến đường vận chuyển tận thu đất khá tốt. Tất cả các thông số phân tích đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép.
· Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt
· Vị trí lấy mẫu: 
+ NM1: Mẫu nước mặt tại phía thượng lưu hồ Cây Khế, 
+ NM2: Mẫu nước mặt lấy tại phía hạ lưu hồ Cây Khế
[bookmark: _Toc46897343][bookmark: _Toc28955289][bookmark: _Toc75361094]Bảng 2. 6. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực thực hiện Dự án
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT
(Cột B1)
	QCVN 39:2011/BTNMT

	
	
	
	NM1
	NM2
	
	

	1
	Nhiệt độ
	oC
	26
	27
	-
	-

	2
	pH
	-
	6,7
	6,8
	5,5 - 9
	5,5 – 9

	3
	DO
	mg/l
	6,6
	7,2
	≥ 4
	≥ 2

	4
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	22,5
	25,3
	50
	-

	5
	BOD5
	mg/l
	4,5
	3,5
	15
	-

	6
	COD
	mg/l
	8,5
	8,0
	30
	-

	7
	Photphat (tính theo P)
	mg/l
	0,063
	0,072
	0,3
	-

	8
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	0,055
	0,076
	0,9
	-

	9
	Coliform
	VK/100ml
	212
	195
	7500
	200


Ghi chú: 
+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, cột B1 dùng cho mục đích tưới tiêu, thuỷ lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoắc các mục đích sử dụng như loại B2.
+ QCVN 39:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.
Nhận xét: Tại thời điểm đo đạc, lấy mẫu phân tích, chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực dự án khá tốt. Các thông số có khả năng gây ô nhiễm môi trường đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép.


[bookmark: _Toc69723694][bookmark: _Toc131690145]CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc69723695][bookmark: _Toc131690146]1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai nạo vét, cải tạo.
[bookmark: _Toc69723696][bookmark: _Toc131690147]3.1. Đánh giá, dự báo các tác động
[bookmark: _Toc32830021][bookmark: _Toc69723697]3.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải
Vì dự án được thực hiện trên khu vực hồ Cây Khế, xung quanh ít dân cư sinh sống, chỉ có một vài hộ dân trên tuyến đường vào hồ, do đó tác động chủ yếu đến cán bộ, công nhân viên làm việc trong quá trình nạo vét, cải tạo và một số hộ dân trên tuyến đường vận chuyển. Cụ thể các nguồn tác động được trình bày như sau: 
[bookmark: _Toc16107915][bookmark: _Toc28955301][bookmark: _Toc46897344][bookmark: _Toc69656732]Bảng 3. 1. Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường giai đoạn nạo vét
	TT
	Các hoạt động
	Nguồn gây tác động
	Tác nhân gây ô nhiễm
	Mức độ tác động

	1
	Tập kết máy móc thiết bị
	Xe vận chuyển máy móc thiết bị
	Bụi, khí thải, tiếng ồn
	Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát

	2
	Tập trung công nhân thi công xây dựng
	Sinh hoạt của công nhân
	Nước thải, chất thải rắn
	Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát

	3
	Hoạt động vận chuyển đất tận thu
	Xe vận chuyển
	Bụi, khí thải, tiếng ồn
	Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát


A. Tác động tới môi trường không khí
[bookmark: _Toc409166994]Hoạt động nạo vét sẽ làm phát sinh một lượng lớn các chất thải gây tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí khu vực, bao gồm:
+ Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động xúc đất lên xe tải, vận chuyển đi tận thu.
+ Khí thải do hoạt động của các máy xúc và các xe vận chuyển với tải trọng lớn.
+ Mùi hôi, khí thải phát sinh từ thùng chứa rác thải sinh hoạt của công nhân, hệ thống cống rãnh.
(A1) Bụi từ hoạt động nạo vét đất tận thu
Căn cứ thời gian hoạt động, khối lượng nạo vét hàng năm và khối lượng sản phẩm của dự án (25.522m3/năm) cũng như số liệu đánh giá của Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) thiết lập hệ số ô nhiễm phát sinh bụi tại các công đoạn nạo vét đất thì tải lượng bụi phát sinh trong các công đoạn nạo vét đất được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc46897345][bookmark: _Toc69656733]Bảng 3.2. Tải lượng bụi tại các công đoạn nạo vét
	TT
	Hoạt động
	Hệ số ô nhiễm (kg/tấn đất)*
	Khối lượng
(tấn/năm)
	Tải lượng
(kg/năm)
	Tải lượng
(kg/ngày)

	1
	Bốc xúc đất
	0,134
	35.731 tấn
(25.522m3)
	4.788
	106


Ghi chú: Theo số liệu khảo sát thực tế: 1m3 = 1,4 tấn. Thời gian nạo vét là 45 ngày/năm.
Bụi sinh ra trong quá trình bốc dở nguyên vật liệu phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi.
Khối không khí tại khu vực bốc dỡ được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu vực dự án là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:
			C = [image: ]					
Trong đó:	C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);
Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích:
Es = Mbụi/(L  W)	(mg/m2.s)
Mbụi - tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 149kg/ngày = 5.173,61mg/s.
U: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,5 m/s;
	H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m;
	L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).
Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc46897346][bookmark: _Toc69656734]Bảng 3.3. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động nạo vét
	
L (m)
	W (m)
	Nồng độ C           (mg/m3)
	QCVN 05:2013/BTNMT

	10
	10
	8,9403
	0,3

	15
	15
	4,1621
	

	20
	20
	2,3968
	

	50
	50
	0,4002
	

	60
	60
	0,2793
	

	100
	100
	0,1015
	

	250
	250
	0,0052
	


Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng độ bụi còn phụ thuộc vào phương pháp bốc dỡ và đặc điểm thời tiết cụ thể tại từng thời điểm.  
Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ và trong phạm vi 100m khoảng 0,1015 – 8,9403 mg/m3, tuy nhiên, đặc tính bụi ở đây chủ yếu là các hạt có kích thước lớn nên sẽ nhanh chóng lắng tại điểm phát sinh, do đó, trong vòng bán kính 50m và ngoài phạm vi khu vực bốc dỡ nồng độ bụi khoảng 0,4002 mg/m3; ngoài phạm vi bán kính 60m thì nồng độ bụi nhỏ hơn 0,2793 mg/m3. So sánh với quy định trong QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) cho thấy nồng độ bụi phát sinh trong khu vực có hoạt động bốc dỡ và gần đó theo hướng gió thì nồng độ bụi sẽ vượt quy định, ngoài phạm vi 60m thì nồng độ bụi nằm trong quy định.
(A2) Bụi từ hoạt động vận chuyển đất tận thu 
Quá trình vận chuyển đất đi tận thu sẽ gây ô nhiễm bụi trên bề mặt các tuyến đường vận chuyển từ khu vực nạo vét tận thu đến các khu vực đổ đất tận thu. Tải lượng bụi phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng phương tiện tham gia vận chuyển, chiều dài tuyến đường vận chuyển, khối lượng cần vận chuyển, chất lượng nền đường, thời tiết,... 
Khối lượng, tuyến đường và tổng chiều dài tuyến đường vận chuyển tận thu đất nạo vét được trình bày ở bảng sau:
[bookmark: _Toc69656735]Bảng 3.4. Khối lượng và chiều dài quảng đường vận chuyển tận thu đất nạo vét
	Khối lượng
đất nạo vét tận thu/năm
(tấn)
	Trọng tải xe vận chuyển
(tấn) 
	Số lượt xe vận chuyển 

	Chiều dài tuyến đường vận chuyển (km)
	Tổng chiều dài đường vận chuyển
(km)

	35.731
	10
	3.573
	10
	35.730


Bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển chủ yếu là bụi do bánh xe cuốn theo đất, cát trên đường. Ước tính cụ thể như sau:
+ Hệ số phát thải
Tùy theo điều kiện chất lượng đường, phương tiện vận chuyển mà bụi phát sinh nhiều hay ít. Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau:




                   E2 = 1,7 x k x   x x ()0,7 x ()0,5 [(365-p)/365]
Trong đó: 
+ E2: Hệ số phát thải bụi (kg/lượt xe.km)
+ k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k= 0,8 cho bụi có kích thước <30m)
+ s: Hệ số liên quan đến mặt đường (chọn hệ số trung bình đường đô thị s=5,7)
+ S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S=30km/h)
+ W: Tải trọng xe (chọn W=7 tấn)
+ w: Số bánh xe (chọn w= 6 bánh)
+ p: Số ngày mưa trung bình trong năm (Tại huyện Bố Trạch chọn p=124)
Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển đất nạo vét tận thu  là 1,0 kg/km/lượt xe. Như vậy với 3.573 lượt xe thì số lượng bụi phát sinh trong 3 năm khai thác là 3.573 kg bụi/3 năm, tương đương 1.191kg/năm, 26,5 kg/ngày)
+ Tính toán khuếch tán
Để đánh giá mức độ lan truyền chất ô nhiễm của các phương tiện giao thông người ta thường dùng phương pháp mô hình hóa và một trong những mô hình thường áp dụng là mô hình Sutton. Thông thường có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường không khí xung quanh như: các yếu tố về khí tượng (khí quyển, hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, lượng mưa...), yếu tố về địa hình (khu vực gò đất, đồi núi hay khu vực bằng phẳng...), các công trình xây dựng trong khu vực (độ cao của các công trình...).
Để đơn giản hóa, ta xét nguồn phát sinh chất ô nhiễm từ các phương tiện giao thông (nguồn đường) là nguồn thải liên tục, ở độ cao gần mặt đất và hướng gió thổi theo phương vuông góc với nguồn đường. Khi đó, để xác định nồng độ chất ô nhiễm tại khoảng cách x theo hướng gió (vuông góc với nguồn đường) và có độ cao z, ta sử dụng công thức mô hình của Sutton: 

C(x,z) = 
Trong đó:
+ C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, mg/m3
+ E: Tải lượng nguồn thải, mg/m.s (Giá trị E được tính bằng tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1 km tuyến đường vận chuyển chia cho thời gian vận chuyển).
+ δz: Hệ số khuếch tán theo phương z, là hàm số của khoảng cách x theo phương gió thổi, δz =cxd + f . Trong trường hợp nguồn đường giao thông với độ ổn định khí quyển loại B, δz có thể được xác định theo công thức đơn giản của Sade (1968) : δz = 0,53 x0,73; m.
+ x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (m), tính theo chiều gió 
+ u: tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u=2,5 m/s)
+ z: độ cao của điểm tính toán, m
+ h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), chọn h= 0m.
Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng là 35.731  tấn. Với tải trọng mỗi xe khoảng 10tấn, số lượt xe chuyên chở nguyên vật liệu là 3.573 lượt xe. Với hệ số phát sinh bụi 1,0 kg/km/lượt xe, tổng tải lượng bụi phát sinh trên 1km tuyến đường vận chuyển trong toàn bộ dự án là khoảng 0,37kg/km.
Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày ở bảng sau:
[bookmark: _Toc69656736]Bảng 3.5. Nồng độ (mg/m3) bụi trong không khí trên các tuyến đường vận chuyển vật tư, nguyên vật liệu
z= 1 m
	Thời gian
 (Ngày)
	E
(mg/m,s)
	Nồng độ bụi(mg/m3) ở khoảng cách x

	
	
	1 m
	3 m
	5 m
	10 m
	30 m
	50 m
	100 m

	

	0,530
	1,182
	1,716
	2,846
	6,347
	9,216
	15,285

	30
	1,7322
	0,30
	0,57
	0,47
	0,32
	0,15
	0,10
	0,06

	35
	1,4848
	0,26
	0,48
	0,40
	0,27
	0,13
	0,09
	0,05

	40
	1,2992
	0,23
	0,42
	0,35
	0,24
	0,11
	0,08
	0,05

	45
	1,1548
	0,20
	0,38
	0,31
	0,21
	0,10
	0,07
	0,04

	50
	1,0393
	0,18
	0,34
	0,28
	0,19
	0,09
	0,06
	0,04


z =2 m
	Thời gian
 (Ngày)
	E
(mg/m.s)
	Nồng độ bụi (mg/m3) ở khoảng cách x

	
	
	1 m
	3 m
	5 m
	10 m
	30 m
	50 m
	100 m

	

	0,530
	1,182
	1,716
	2,846
	6,347
	9,216
	15,285

	30
	1,7322
	0,001
	0,193
	0,282
	0,262
	0,143
	0,101
	0,062

	35
	1,4848
	0,001
	0,166
	0,242
	0,225
	0,123
	0,087
	0,053

	40
	1,2992
	0,001
	0,145
	0,212
	0,197
	0,107
	0,076
	0,046

	45
	1,1548
	0,00
	0,13
	0,19
	0,17
	0,10
	0,07
	0,04

	50
	1,0393
	0,001
	0,116
	0,169
	0,157
	0,086
	0,061
	0,037


Kết quả tính toán cho thấy:
+ Ở độ cao z = 1m: nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển đất nạo vét tận thu nếu tiến hành nạo vét và vận chuyển trong 45 ngày ở khoảng cách 3m và 5m từ xe vận chuyển cao hơn  QCVN 05:2013/BTNMT, các khoảng cách khác đều thấp hơn so với quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT (0,3 mg/m3). 
+ Ở độ cao z = 2m: nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên liệu đều thấp hơn so với quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT (0,3 mg/m3). 
Như vậy, bụi trên tuyến đường vận chuyển chủ yếu tác động đến người dân ở khoảng cách 3-5m tương ứng với thời gian vận chuyển là 45 ngày. Chính vì vậy trong quá trình vận chuyển đất nạo vét tận thu đến các công trình cần có các biện pháp giảm thiểu tác động này.
(A3) Bụi phát sinh từ khu vực tập kết tạm thời đất nạo vét 
Khối lượng đất nạo vét một năm khoảng 35.731 m3/năm, do chỉ tập trung trong thời gian ngắn, cụ thể là 45 ngày (khoảng tháng7 – 8), đây là thời điểm trời hanh, khô, cộng thêm gió lào dẫn đến nồng độ bụi khi đổ đất tại bãi tạm sẽ tăng lên trong không khí, dự báo tổng bụi lơ lững (TSP) sẽ vượt QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (0,3 mg/m3). Nếu chủ dự án không có biện pháp thích hợp để giảm thiểu lượng bụi thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh khu vực bãi tập kết tạm tại thời gian đổ.
(A4) Bụi phát sinh từ khu vực đổ đất
Khối lượng đất tận thu: Lượng đất tận thu khoảng 35.731  tấn/năm sẽ được sử dụng cho dự án trên địa bàn huyện Bố Trạch và các vùng lân cận. Lượng bụi phát sinh tại các vị trí đổ đất này phụ thuộc vào tính chất vật lý của đất đổ tại thời điểm đổ, điều kiện khí tượng, …Theo kết quả giám sát một số công trình, quá trình đổ đất trong điều kiện thời tiết nắng nóng, gió mạnh, đất khô sẽ làm cho nồng độ bụi trong không khí tại khu vực đổ đất tăng cao, dự báo vượt QCVN 05:2013/BTNMT (0,3 mg/m3).
Tác động của bụi
· Đối với sức khỏe của con người: 
		+ Bụi gây ảnh hưởng trực tiếp đến con người thông qua đường hô hấp (viêm mũi, họng, khí quản,...), bệnh ngoài da (gây kích thích da, sinh mụn nhọt,...), bụi bắn vào mắt gây đau mắt, kích thích màng tiếp hợp lâu dần gây viêm màng tiếp hợp, làm giảm khả năng thị giác. 
		+ Những hạt bụi có kích thước ≤ 0,1 µm không lưu lại trong hệ thống hô hấp của con người. Loại từ 1 – 5 µm sẽ bám dính vào phế nang phổi. Loại lớn hơn 5 µm được đọng lại phần trên hệ hô hấp.
· Bên cạnh đó, bụi còn gây ra các tác động khác đến thực vật như:
		+ Các hạt bụi cỡ lớn đọng trên bề mặt lá cây làm giảm khả năng trao đổi không khí và quang hợp, kìm hãm sự phát triển của cây cối;
		+ Bụi còn làm bẩn và ăn mòn nhà cửa, vật liệu và lớp sơn, làm tăng chi phí lau chùi và bảo dưỡng.
· Bụi ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công.
(A3) Khí thải động cơ phát sinh từ các phương tiện vận chuyển:
Nguồn thải này phụ thuộc vào kế hoạch tổ chức vận chuyển; khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển; loại phương tiện được sử dụng; tình trạng vận hành của thiết bị, chất lượng mặt đường, chiều dài tuyến đường vận chuyển,... Nguyên vật liệu sẽ được vận chuyển bằng ô tô với tải trọng trung bình 10 tấn, sử dụng nguyên liệu dầu Diezel, hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diezel là 0,5%.
Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu Diezel có công suất 3,5 - 16,0 tấn, quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu trên từng cung đường cụ thể như bảng 1.5, Mục 1.6 và quy mô, khối lượng vận chuyển của Dự án, tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển được thể hiện tại bảng sau:
[bookmark: _Toc69656737]Bảng 3.6. Tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ hoạt động vận tải trên
các tuyến đường vận chuyển
	STT
	Chất ô nhiễm
	(*)Tải lượng (kg)/1.000km
	Tổng chiều dài (1.000km)
	Tổng tải lượng(kg/thời gian vận chuyển)

	1
	Bụi khói
	0,9
	35,7
	27,315

	2
	SO2
	4,15S
	
	135,95

	3
	NOx
	14,4
	
	437,04

	4
	CO
	2,9
	
	88,015

	5
	THC
	0,8
	
	24,28


(Nguồn: (*)Assessment of sources of air, water and land pollution - WHO 1993)
Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diesel là 0,5%
Như vậy, nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ phát sinh vào môi trường không khí dọc theo các tuyến đường vận chuyển sẽ tăng lên so với môi trường nền, đặc biệt là khi có sự tập trung của nhiều phương tiện tham gia vận chuyển cùng lúc. 
Tuy nhiên, do quá trình vận chuyển không tập trung quá nhiều phương tiện cùng trên một tuyến đường nên dự báo nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ phát sinh dọc theo hai bên lề đường của tuyến đường vận chuyển vẫn có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. Khí thải phát sinh do phương tiện vận chuyển của dự án không gây tác động đáng kể đến môi trường không khí xung quanh.
(A5) Đối với ô nhiễm do khí thải trên công trường xây dựng: 
Dựa vào số lượng các máy thi công chính trong giai đoạn thi công và căn cứ Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công, với 1 ca máy khoảng 8 giờ/ngày, ước tính được lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của máy móc và thiết bị sử dụng dầu trong quá trình thi công tại bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc69656738]Bảng 3.7. Lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của các máy thi công
	TT
	Loại máy
	Số lượng
	Dầu DO tiêu thụ ngày/thiết bị (lít) (*)
	Tổng lượng dầu DO tiêu thụ ngày (lít)

	1
	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích 1,25m3
	2
	113
	226


Ghi chú:  (*) Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 04 năm 2005 về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công.
Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Hệ số phát thải (EFi) của thiết bị và máy loại động cơ Diesel cố định dựa trên cơ sở lượng nhiêu liệu tiêu thụ như sau:
[bookmark: _Toc69656739]Bảng 3.8. Hệ số phát thải của máy thi công sử dụng dầu Diesel
Đơn vị: kg/lít
	TT
	          Khí thải
Thiết bị
	TSP
	SO2
	NOx
	CO
	VOCs

	1
	Máy đào
	0,00361
	0,00373
	0,0441
	0,0184
	0,00404


(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới)
Trên cơ sở khối lượng nhiên liệu tiêu thụ và hệ số phát thải, chúng tôi tính được tải lượng của các khí thải do hoạt động của máy thi công sinh ra trên khu vực công trường theo bảng sau:
[bookmark: _Toc69656740]Bảng 3.9. Tải lượng khí thải trên mỗi khu vực thi công
	TT
	Thiết bị
	Tải lượng khí thải (kg/ngày)

	
	
	TSP
	SO2
	NOx
	CO
	VOCs

	1
	Máy đào
	0,816
	0,843
	9,967
	4,158
	0,913


Hoạt động của 02 máy đào không diễn ra liên tục, mặt khác do vị trí thi công xa khu dân cư và có không gian thoáng đãng. Do đó, các khí ô nhiễm trong khói thải máy thi công chủ yếu gây tác động nhẹ đối với sức khỏe của lao động vận hành máy, gây tác động không đáng kể đến chất lượng môi trường xung quanh. 
* Tác động đến môi trường và sức khỏe con người của khí thải: 
Tác động cụ thể của các chất gây ô nhiễm không khí thể hiện qua bảng sau:
[bookmark: _Toc350791186][bookmark: _Toc69656741]Bảng 3.10. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí
	TT
	Thông số
	Tác động

	1
	Bụi
	- Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi;
- Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hoá.

	2
	Khí axit (SOx, NOx)
	- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu;
- SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu;
- Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới phát triển thảm thực vật và cây trồng;
- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông và các công trình nhà cửa;
- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn.

	3
	Oxit cacbon (CO)
	Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO kết hợp với hemoglobin thành cacboxy-hemoglobin.

	4
	Khí cacbonic (CO2)
	- Gây rối loạn hô hấp phổi;
- Gây hiệu ứng nhà kính;
- Tác hại đến hệ sinh thái.

	5
	Hydro cacbon
	Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong.

	6
	Các khí gây ô nhiễm mùi hôi (NH3,H2S,CH4,…)
	- Gây ngộ độc cho con người như: choáng váng, ngất, nôn, mửa, đau đầu, khó chịu, cáu gắt,… và có khi gây tử vong;
- Gây tác hại đến động vật, cây xanh, các công trình xây dựng và văn hoá, ăn mòn sắt thép,…
- Gây mất mỹ quan, cảnh quan môi trường


Với quy mô và thời gian chuẩn bị, thi công của Dự án, tác động lớn nhất mà khí thải có thể gây ra cho công nhân làm việc trực tiếp là các biểu hiện bệnh cấp tính và tự khỏi sau khi được nghỉ ngơi; với môi trường thì trừ ở vị trí xung quanh khu vực máy hoạt động, nồng độ khí thải ở toàn bộ khu vực Dự án, trên các tuyến đường vận chuyển và ở khu vực lân cận luôn đạt quy định cho phép của quy chuẩn Việt Nam. Nhìn chung, tác động tiêu cực do khí thải trong giai đoạn thi công của Dự án là rất nhỏ so với khả năng tiếp nhận của môi trường khu vực.
B. Tác động tới môi trường nước
· Nguồn phát sinh nước thải
Trong quá trình thi công nạo vét, cải tạo dự án, nước thải phát sinh từ các nguồn như sau:
 - Nước mưa chảy tràn
- Nước thải sinh hoạt của công nhân
· Dự báo tải lượng ô nhiễm
· Nước mưa chảy tràn
Nước mưa chảy tràn trên bề mặt dự án sẽ cuốn theo đất, cát ... chảy tràn xuống lòng hồ. Nếu không quản lý chặt chẽ nó có thể gây bồi lắng, ảnh hưởng đến chất lượng nước của hồ. Do vậy, cần phải có kế hoạch quản lý việc tập kết máy móc thiết bị và các biện pháp thu gom lượng nước này để tránh làm ô nhiễm nguồn nước của hồ trong giai đoạn thi công nạo vét.
Theo số liệu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Bình thì lượng mưa lớn nhất ngày tại khu vực là 747mm (Trạm thủy văn Đồng Hới) thì lượng mưa chảy tràn trên diện tích khu vực dự án, được tính như sau: 
Lượng nước mưa chảy tràn trên các khu vực được tính theo công thức cường độ mưa tới hạn như sau:
+ Nước mưa chảy tràn tại khu vực thực hiện dự án
Q = Ψ*F*q = 0,3 x 0,747 x (33,33x106 + 3,0x104) = 7.475.976m3/ngày.đêm
Trong đó:
Ψ: hệ số dòng chảy bề mặt đối với khu vực dự án 
F: Diện tích khu vực công trình của dự án
F = Tổng diện tích lưu vực + diện tích nạo vét = 33.360.000m2
q: Lượng mưa lớn nhất ngày: 747 mm
Vì khu vực nạo vét nằm trong lòng hồ nên nước mưa chảy tràn sẽ thoát theo địa hình để lưu chứa ở hồ nhằm cấp nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của khu vực xã Cự Nẫm. Tuy nhiên chủ dự án phải có biện pháp giảm thiểu nhằm hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng nước hồ.
Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn được trình bày như bảng sau:
[bookmark: _Toc28955307][bookmark: _Toc46897347][bookmark: _Toc16107921][bookmark: _Toc69656742]Bảng 3.11. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn
	STT
	Thông số ô nhiễm
	Đơn vị tính
	Nồng độ

	1
	Tổng Nitơ
	mg/l
	0,5 – 1,5

	2
	Tổng Phospho
	mg/l
	0,004 – 0,03

	3
	COD
	mg/l
	10 – 20

	4
	TSS
	mg/l
	10 – 20


Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993
· Nước thải sinh hoạt
Trong quá trình thi công nạo vét, cải tạo ước tính sẽ có khoảng 10 công nhân làm việc, tiêu chuẩn cấp nước cho công nhân là 100 lít/người.ngày (QCXDVN 01:2008/BXD), lượng nước thải lấy bằng 100% lượng nước cấp. Vậy lượng nước thải sinh hoạt là 0,1 m3/ngày.
Nước thải sinh hoạt thường chứa nhiều chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (TSS), chất hữu cơ hòa tan (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P, ...) và vi khuẩn, có khả năng lây lan các bệnh dịch tả, lỵ, thương hàn và các bệnh đường ruột qua môi trường nước cho con người. Bên cạnh đó, việc thải nguồn nước thải này ra môi trường sẽ làm giảm lượng oxy hòa tan của nguồn tiếp nhận ảnh hưởng đến đời sống của các loài thủy sinh.
Dựa vào số liệu thống kê của nhiều Quốc gia đang phát triển, hệ số chất ô nhiễm do con người thải vào môi trường mỗi ngày (nếu không xử lý) như bảng sau: 
[bookmark: _Toc16107922][bookmark: _Toc28955308][bookmark: _Toc46897348][bookmark: _Toc69656743]Bảng 3.12. Chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (định mức cho 1 người)
	Chất ô nhiễm
	BOD5
	COD 
	TSS 
	Tổng N 
	Tổng P 
	Coliform 

	Hệ số thải (g/người/ngày)
	45 - 54
	72 – 102
	70 - 145
	6 – 12
	0,8 – 4
	-

	Vi sinh
(NPK/100ml)
	-
	-
	-
	-
	-
	106 - 109


(Nguồn: WHO, 1993)
Với lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động thi công nạo vét khoảng 0,45 m3/ngày, có thể tính toán được tải lượng và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt như bảng sau:
[bookmark: _Toc16107923][bookmark: _Toc46897349][bookmark: _Toc28955309][bookmark: _Toc69656744]Bảng 3.13. Tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt
	STT
	Chất ô nhiễm
	Hệ số
(g/người.ngày)
	Tải lượng (kg/ngày)
	Nồng độ
(mg/l)
	QCVN 14:2008/BTNMT
(mg/l)

	1
	BOD5
	45 – 54
	2,7
	216
	50

	2
	COD
	72 – 102
	5,1
	408
	-

	3
	TSS
	70 – 145
	7,25
	580
	100

	5
	Nitrat (NO3-) (tính theo N)
	6 – 12
	0,6
	48
	50

	6
	Phosphat (PO43-) (tính theo P)
	0,8 – 4,0
	0,2
	18
	10

	7
	Amoni
	2,4 – 4,8
	0,24
	19
	10


(Nguồn: WHO, 1993)
	Nhận xét: So sánh nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt với QCVN 14:2008/ BTNMT, cột B cho thấy: nồng độ các chất ô nhiễm đặc trưng không đạt quy chuẩn cho phép. Vì vậy, nước thải sinh hoạt cần được xử lý triệt để trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.
· Tác động
Nước mưa chảy tràn nếu không được thu gom và xử lý sẽ làm tăng độ đục của nguồn nước hồ, gây bồi lắng, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước hồ.
Nước thải sinh hoạt nếu không thu gom và xử lý phù hợp có thể gây chảy tràn nước thải trên bề mặt, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, không khí và môi trường sống của công nhân.
Tuy nhiên, nguồn tác động này chỉ xảy ra trong quá trình thi công nạo vét kéo dài trong thời gian ngắn, Chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu được trình bày cụ thể trong mục biện pháp giảm thiểu.
C. Tác động do chất thải rắn
· Nguồn phát sinh chất thải rắn
Chất thải rắn phát sinh chủ yếu từ 2 nguồn:
-  Chất thải rắn phát sinh chủ yếu từ 2 nguồn: chất thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án và Chất thải nguy hại, không nguy hại phát sinh từ hoạt động thi công nạo vét, cải tạo.
· Dự báo tải lượng ô nhiễm
· Chất thải rắn sinh hoạt
Chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động ăn uống, sinh hoạt của công nhân với thành phần chủ yếu là cơm canh thừa, vỏ trái cây, túi nilon, vỏ hộp cơm,... Hệ số phát sinh khoảng 0,3 – 0,5 kg/người/ngày.
Với số lượng công nhân làm việc 10 người thì khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh cao nhất trong giai đoạn này là 5 kg/ngày.
Lượng chất thải này tuy không nhiều song nếu không thu gom hàng ngày sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, cảnh quan trong công trường và khu vực xung quanh. Khi rác thải vứt bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của thời tiết và vi khuẩn, các hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành các mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường không khí. Trong những ngày có mưa, nước mưa sẽ cuốn theo các chất hữu cơ xuống lòng hồ gây ô nhiễm nguồn nước mặt hồ.
· Chất thải rắn do quá trình nạo vét, cải tạo
+ Khối lượng đất tận thu: Lượng đất tận thu khoảng 35.731  tấn/năm sẽ được sử dụng cho địa bàn huyện Bố Trạch và lân cận. Lượng đất tận thu này sẽ được tập kết tại bãi tập kết, sau đó được đưa đến các dự án trong khu vực.
· Chất thải rắn nguy hại phát sinh trong quá trình thi công nạo vét
Chất thải nguy hại (chủ yếu là: dầu thải; nước lẫn dầu; giẻ lau dính dầu) phát sinh trong giai đoạn thi công do rò rỉ nhiên liệu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện tham gia thi công với khối lượng phát sinh phụ thuộc vào tình trạng kỹ thuật, chu kỳ bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện. Khảo sát thực tế tại các công trình có quy mô, tính chất tương tự trên địa bàn cho thấy, việc thay dầu máy, sửa chữa thiết bị máy móc được diễn ra tại các cơ sở, gara chứ không tiến hành sửa chữa, thay dầu máy tại khu vực dự án, do đó khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại là rất ít, dự báo khối lượng phát sinh khoảng 0,2 kg/ngày.
· Đánh giá tác động
Chất thải rắn nguy hại và dầu mỡ thải nếu không được thu gom và thải bỏ đúng quy định sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Khi dầu mỡ và chất thải rắn nguy hại phát tán ra môi trường sẽ để lại hậu quả lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường. 
Chất thải rắn sinh hoạt sẽ là môi trường lý tưởng cho sự sinh sôi và phát triển của các loài côn trùng, virus, vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm như ruồi, muỗi, ... Tuy nhiên, ý thức của công nhân thường không cao trong việc giữ vệ sinh môi trường nên trong khu vực thi công và xung quanh có khả năng xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường.
· Nhận xét chung:
Nhìn chung, giai đoạn thi công nạo vét sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của công nhân. Tuy nhiên, các tác động này chỉ là tác động tạm thời, cục bộ trong những tháng nạo vét và sẽ kết thúc khi hoạt động nạo vét hoàn tất. Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp thi công nạo vét khoa học, phù hợp và hiệu quả với các giải pháp bảo vệ môi trường cụ thể nhằm hạn chế tối đa các tác động môi trường tiêu cực này. Các biện pháp cụ thể sẽ được đề xuất trong phần biện pháp giảm thiểu.
[bookmark: _Toc32830022][bookmark: _Toc69723698]3.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải
A. Tiếng ồn
*  Mức ồn tại khu vực công trường và khu vực lân cận
Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, vị trí các điểm cung cấp nguyên vật liệu, cũng như hướng và khoảng cách đến đối tượng tiếp nhận. Mức áp âm đối với các loại máy, thiết bị xây dựng như sau: 
[bookmark: _Toc401859565][bookmark: _Toc69656745]Bảng 3. 14. Giới hạn mức độ tiếng ồn của các thiết bị thi công
	TT
	Loại thiết bị
	Mức độ tiếng ồn ở khoảng cách 15 m, dBA
	Yêu cầu của Tổng cục Dịch vụ (Mỹ),dBA

	1
	Máy đào
	72 - 88
	< 75

	2
	Xe tải
	70 - 96
	< 75


Nguồn: Tổng cục Dịch vụ - Mỹ
Theo Bảng  trên thì mức ồn gây ra bởi các thiết bị này ở khoảng cách 15m từ vị trí vận hành dao động trong khoảng từ 70 - 96 dBA (lấy giá trị lớn nhất là 96 dBA để tính toán mức độ lan truyền của sóng âm). 
Quá trình lan truyền của âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng của sóng âm (tần số và bước sóng). Trong trường hợp nếu âm thanh được tạo ra từ một điểm thì một hệ thống sóng âm dạng cầu sẽ lan truyền ra khu vực xung quanh với tốc độ là 363 m/s cho âm thanh đầu tiên sinh ra (U.S Department of Transportation, 1972). Quá trình lan truyền của sóng âm trong không khí sẽ làm cho cường độ âm thanh giảm đi do tổn thất năng lượng trong quá trình lan truyền. Trên thực tế lan truyền âm thanh từ nguồn điểm sẽ được biểu diễn bằng công thức sau:
Mức ồn vị trí 1 - Mức ồn vị trí 2 = 20 log (r2/r1)
Trong đó:  	r1 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 1 (m).
			r2 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 2 (m).
Từ công thức trên cho thấy, mỗi khi tăng khoảng cách lên gấp đôi thì mức âm thanh sẽ giảm đi 6 dBA. Như vậy, khi các phương tiện, máy móc hoạt động thì mức ồn trong khu vực sẽ tăng lên và mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách tính từ vị trí đặt máy và được trình bày ở Bảng sau:
[bookmark: _Toc69656746]Bảng 3. 15. Dự báo mức ồn khu vực xung quanh vị trí thi công
	Khoảng cách từ nguồn gây ồn
	Đơn vị (m)

	
	15
	30
	60
	120
	240

	Mức ồn (dBA)
	96
	90
	84
	78
	72


Trên cơ sở kết quả tính toán ở Bảng trên, tác động của tiếng ồn được đánh giá như sau :
- Mức ồn trên công trường: 
Trên công trường thi công, tại các vị trí cách nguồn phát sinh tiếng ồn ≤ 30m, mức áp âm do máy đào gây ra sẽ vượt giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc (quy định không được vượt quá 85dBA). Còn các khu vực thi công khác cách nguồn ồn > 30m thì mức áp âm sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. Do đó, tác động của tiếng ồn đến công nhân trên công trường phụ thuộc vào việc phân công lao động của nhà thầu thi công.
- Mức ồn trong khu dân cư và các khu vực có hoạt động của con người khác: 
Khu vực dự án cách xa khu dân cư (1 km) nên mức độ tác động của tiếng ồn đến dân cư là tương đối nhỏ. 
[bookmark: _Toc28955311][bookmark: _Toc461001466][bookmark: _Toc337802809][bookmark: _Toc16107926][bookmark: _Toc526748484][bookmark: _Toc365014390][bookmark: _Toc46897351][bookmark: _Toc380833054][bookmark: _Toc519935042][bookmark: _Toc535218607][bookmark: _Toc382780446]* Mức ồn trên các tuyến đường vận chuyển do phương tiện vận chuyển gây ra
[bookmark: _Toc69656747]Bảng 3.16. Mức ồn từ hoạt động của phương tiện vận chuyển
	Stt
	Phương tiện vận chuyển, thiết bị thi công
	Mức ồn cách nguồn 1,5m (dBA)
	Mức ồn cách nguồn 20 m
(dBA)
	Mức ồn cách nguồn 50 m
(dBA)

	
	
	Khoảng
	Trung bình
	
	

	1
	Xe tải
	82 - 94
	88
	62
	54

	QCVN 26:2010/BTNMT (từ 6 giờ đến 21 giờ): 70dBA

	Quy chuẩn Bộ Y Tế đối với khu vực sản xuất: 85dBA (với thời gian tiếp xúc 8h)


(Nguồn: Mackernize, 1985)
		Như vậy, trong phạm vi bán kính 1,5m từ vị trí xe tải hoạt động mức độ ồn khoảng 82 - 94dBA và vượt quá giới hạn mức ồn cho phép. Tuy nhiên, ở phạm vi bán kính 20m từ vị trí xe tải hoạt động mức độ ồn khoảng 62dBA và nằm trong giới hạn mức ồn cho phép.
Tác động của độ ồn đối với sức khỏe con người như sau:
+ Đối với cơ quan thính giác:	
- Khi chịu tác dụng của tiếng ồn, độ nhạy cảm của thính giác giảm xuống, ngưỡng nghe tăng lên. Khi rời môi trường ồn đến nơi yên tĩnh, độ nhạy cảm có khả năng phục hồi lại nhanh nhưng sự phục hồi đó chỉ có 1 giới hạn nhất định.
- Dưới tác dụng kéo dài của tiếng ồn, thính lực giảm đi rõ rệt và phải sau 1 thời gian khá lâu sau khi rời nơi ồn, thính giác mới phục hồi lại được
- Nếu tác dụng của tiếng ồn lặp lại nhiều lần, thính giác không còn khả năng phục hồi hoàn toàn về trạng thái bình thường được, sự thoái hoá dần dần sẽ phát triển thành những biến đổi có tính chất bệnh lý.
+ Đối với hệ thần kinh trung ương:	
- Tiếng ồn cường độ trung bình và cao sẽ gây kích thích mạnh đến hệ thống thần kinh trung ương, sau 1 thời gian dài có thể dẫn tới huỷ hoại sự hoạt động của cầu não gây đau đầu, chóng mặt, cảm giác sợ hãi, hay bực tức, trạng thái tâm thần không ổn định, trí nhớ giảm sút...	
+ Đối với hệ thống chức năng khác của cơ thể:	
- Ảnh hưởng xấu đến hệ thống tim mạch, gây rối loạn nhịp tim.
- Làm giảm bớt sự tiết dịch vị, ảnh hưởng đến co bóp bình thường của dạ dày.
- Làm cho hệ thống thần kinh bị căng thẳng liên tục có thể gây ra bệnh cao huyết áp.
- Làm việc tiếp xúc với tiếng ồn quá nhiều, có thể dần dần bị mệt mỏi, ăn uống sút kém và không ngủ được, nếu tình trạng đó kéo dài sẽ dẫn đến bệnh suy nhược thần kinh và cơ thể.
B. Rung động
Trong giai đoạn này độ rung chủ yếu phát sinh từ hoạt động của phương tiện thi công, xe tải vận chuyển.
Mức độ ảnh hưởng của rung động đến môi trường xung quanh được tính toán theo công thức:
Lv(D) = Lv(7,62m) – 30log(D/0,012)
		Trong đó: Lv(D): Mức rung của thiết bị ở khoảng cách D (dB)
			Lv(7,62m): Mức rung của thiết bị tại khoảng cách 7,62m.
[bookmark: _Toc382780447][bookmark: _Toc365014391][bookmark: _Toc380833055]		D: Khoảng cách tính từ nguồn gây rung đến nguồn tiếp nhận (m)
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	Phương tiện vận chuyển
	Lv (7,62m)
(dB)
	Mức rung động cách nguồn 1m (dB)

	Xe tải
	86
	28,4

	QCVN 27:2010/BTNMT (từ 6 giờ đến 21 giờ): 75 dB


(Nguồn: D.J.Martin. 1980, J.F.Wiss. 1967, David A. Towers. 1995).
		Mức rung ở khoảng cách 1m có giá trị 28,4dB. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 27:2010/BTNMT, giới hạn mức rung cho phép đối với hoạt động xây dựng trong khu vực thông thường là 75 dB (thời gian hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ). Như vậy, mức rung động do hoạt động của phương tiện vận chuyển ảnh hưởng không đáng kể đến các hoạt động xung quanh.
	Gần dự án không có di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh hay công trình văn hóa tôn giáo cũng không có công trình cao tầng nên ảnh hưởng do chấn động và rung không đáng kể. 
		Khi cường độ nhỏ và tác động ngắn thì sự rung động này có ảnh hưởng tốt như tăng lực bắp thịt, làm giảm mệt mỏi,...
	Khi cường độ lớn và tác dụng lâu gây khó chịu cho cơ thể. Những rung động có tần số thấp nhưng biên độ lớn thường gây ra sự lắc xóc, nếu biên độ càng lớn thì gây ra lắc, xóc càng mạnh.
C. Tác động đến Kinh tế - Xã hội
Trong thời gian tiến hành triển khai dự án, do hoạt động của các phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ cho dự án sẽ làm gia tăng mật độ giao thông trong khu vực, gây ô nhiễm bụi trên đường giao thông hoặc sự cố tai nạn ảnh hưởng đến môi trường dân sinh và giao thông khu vực.
Tệ nạn xã hội, dịch bệnh: Công trường là nơi tập trung của các thanh niên, lao động đến từ nhiều địa phương, vùng miền khác nhau. Hầu hết các lao động đều xa gia đình nên việc quản lý công nhân trên công trường không tốt sẽ làm gia tăng các tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp, nghiện hút, ... Tình hình trật tự an ninh khu vực dự án sẽ trở nên phức tạp và khó quản lý hơn.
D. Tác động đến chất lượng nước hồ, môi trường sinh thái, thay đổi địa hình, cảnh quan khu vực.
Khi các phương tiện nạo vét hoạt động, hệ sinh thái trong khu vực có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Đó là sự huỷ hoại trực tiếp một số động vật đáy do bị cuốn cùng với hỗn hợp bùn cát; làm mất nơi cư trú của quần thể động vật đáy, tác động đến điều kiện sống của chúng ở khu vực thực hiện Dự án và xung quanh đó trong suốt thời gian thực hiện Dự án.
Địa hình đáy đoạn khu vực nạo vét bị thay đổi, làm thay đổi đáng kể không gian sống và trú ngụ của các sinh vật: Thực vật nổi (Phytoplankton); Động vật nổi (Zooplankton), Động vật đáy (Zoonbenthos) và rong. Sau khi hoạt động nạo vét chấm dứt, hệ thống sinh vật đáy khu vực Dự án sẽ tự phục hồi. Đồng thời hoạt động nạo vét được thực hiện vào mùa khô, khi mực nước ở điểm mực nước chết nên tác động đến sinh thái khu vực là không đáng kể.
Bên cạnh đó, nếu Chủ dự án không kiểm soát chặt chẽ các chất thải từ việc vệ sinh định kỳ các két dầu, duy tu, bảo dưỡng, dầu rơi vãi xuống la canh buồng máy, thấm vào giẻ lau hoặc nếu để xảy ra sự cố tràn dầu mà không kịp thời xử lý cũng là nguyên nhân dẫn đến dầu loang rất nguy hiểm cho hệ sinh thái trong vùng và gây ra hậu quả lâu dài đối với môi trường.
Với ảnh hưởng đến chất lượng nước hồ và khả năng cấp nước của hồ: Do hoạt động nạo vét được thực hiện vào mùa khô, khi mực nước trên mực nước chết (+14m), do đó sẽ không có sự xáo trộn nước trong hồ, tác động đến chất lượng nước ở đây chủ yếu là do nguồn nước mưa chảy tràn cuốn trôi đất cát tại khu vực nạo vét chảy xuống lòng hồ, làm tăng độ đục và ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước nếu không có các biện pháp giảm thiểu phù hợp. 
- Tiếp giáp khu vực dự án về phía trong lòng hồ hiện trạng là lòng hồ chứa nước để phục vụ cấp nước nông nghiệp, do đó trong quá trình nạo vét phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu để không ảnh hưởng đến vùng sinh thái tự nhiên này. 
- Với khả năng bồi lắng: Do hoạt động thi công dự án thực hiện theo cuốn chiếu trong phạm vi khu vực nạo vét, thực hiện nạo vét từ trong lòng hồ ra phía bờ hồ. Hơn nữa, khu vực nạo vét hiện trạng được thực hiện vào mùa khô, thời điểm đó khu vực nạo vét không có nước do đó tác động bồi lắng trong quá trình nạo vét là không đáng kể.
- Khả năng sạt lở: Quá trình tính toán thiết kế nạo vét dựa trên lịch sử, chất lượng đất khu vực do đó hạn chế khả năng sạt lở (vát taluy) tuy nhiên nếu quá trình sạt lở xảy ra sẽ tạo nên việc suy giảm chất lượng nước hồ, có thể ảnh hưởng đến con người trong trường hợp có sự cố sạt lở, do đó chủ đầu tư cần có biện pháp hạn chế tối đa nguồn tác động này.
- Dự án không có danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên cần được bảo vệ do đó không có tác động trong việc thu hẹp không gian, thay đổi chức năng, giá trị của những hạng mục này.
- Dự án không nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học do đó không có tác động thu hẹp diện tích, thay đổi cấu trúc, chức năng, dịch vụ sinh thái của các hệ sinh thái tự nhiên.
- Dự án không có các loài nguy cấp, quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ do đó không có tác động đến việc thu hẹp sinh cảnh và suy giảm số lượng, chất lượng của các loài này.
E. Tác động đến hoạt động sản xuất khu vực
Phương hướng sản xuất từ năm nay đến năm 2025 là từng bước xây dựng sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh dẫn tưới, nạo vét tăng dung tích trữ lòng hồ chứa Cây Khếđảm bảo cung cấp đủ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt cũng như đảm bảo an toàn hồ đập. Khi được đầu tư về thủy lợi sẽ có điều kiện áp dụng các quy trình thâm canh, tăng năng suất phấn đấu đạt  hiệu quả cao. Khi được đầu tư về thủy lợi sẽ có điều kiện áp dụng các quy trình thâm canh, tăng năng suất phấn đấu đạt hiệu quả cao. Việc đầu tư nạo vét lòng hồ tạo điều kiện cho bà con yên tâm sản xuất, giúp bà con ổn định cuộc sống là hết sức cần thiết và cấp bách. Đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân chống lại sự biến đổi của khí hậu, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong vùng. 
Hơn nữa, thời điểm cải tạo nạo vét vào thời điểm thu hoạch vụ hè thu, nhu cầu sử dụng nước không nhiều, lượng nước đã được tích trữ để đảm bảo các hoạt động thu hoạch do đó không gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của bà con. Các hoạt động lưu thông nạo vét đã có kế hoạch vận tải, do đó hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất.
G. Tác động đến chế độ thủy văn, bờ hồ
	Quá trình thi công nạo vét cải tạo sẽ tác động tới chế độ thủy văn của hồ Cây Khếnhư: thay đổi mực nước, lưu lượng cấp nước. Tác động làm thay đổi bờ hồ có thể gây sạt lở nếu như quá trình nạo vét không đúng như thiết kế. Tuy nhiên do hồ Cây Khếqua thời gian sử dụng dung tích hồ chứa đã suy giảm nhiều nên khi nạo vét sẽ tăng khả năng trữ nước của hồ chứa nhằm cung cấp đủ nước tưới cho các ruộng lúa, hoa màu là nhu cầu cấp thiết của bà con nhân dân mà không ảnh hưởng đến thiết kế ban đầu của hồ chứa. Mặt khác khu vực nạo vét cách xa đập khoảng 30m (theo quy định về phạm vi bảo vệ vùng hạ du công trình thủy lợi đối với hồ cấp IV tối thiểu  là 20m), nên sẽ không ảnh hưởng đến an toàn của đập và ngập lụt vùng hạ du.
[bookmark: _Toc69723699]3.1.3. Các sự cố trong hoạt động thi công nạo vét, cải tạo
a. Sự cố tai nạn giao thông: 
Tai nạn giao thông có thể xảy ra do sự gia tăng lưu lượng xe vận chuyển trên một số tuyến đường như đường giao thông đến chân các công trình và do người tham gia giao thông không chấp hành đúng luật lệ an toàn giao thông.
Khi sự cố trên xảy ra có thể gây thiệt hại về vật chất, thậm chí là tính mạng của các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, các sự cố này có thể tránh được thông qua các biện pháp giáo dục và quản lý lái xe.
b. Sự cố thiên tai, sấm sét
Do khu vực thi công ở khu vực trống trải nên có thể xảy ra sự cố tai nạn do thiên tai, sấm sét. Sự cố này nếu nghiêm trọng có thể gây thiệt hại đến tính mạng của công nhân thi công.
c.  Sự cố xói lở
- Quá trình đào nạo vét có thể gây ứ đọng, sình lầy ngập úng cục bộ trong công đoạn thi công. 
- Khi có bão, sức gió kèm theo mưa to có thể gây sạt lở, xói mòn đất ở những vị trí có cao độ địa hình thay đổi, tính chất kết dính của đất yếu. 
Tuy nhiên, Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công đảm bảo thi công nạo vét đúng tiêu chuẩn thiết kế và đảm bảo tiến độ của Dự án, để hạn chế các sự cố xói lở do mưa, bão, lũ lụt.
d. Sự cố hư hỏng tuyến đường vận chuyển
Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho thi công các hạng mục của Dự án, với khối lượng vận chuyển lớn và thường xuyên nên có thể gây hư hỏng các tuyến đường giao thông. Vì vậy, chủ dự án cần có những biện pháp nhằm hạn chế các tác động ảnh hưởng đến các tuyến đường này cũng như có những giải pháp khắc phục khi tuyến đường bị hư hỏng. 
e. Sự cố bom mìn còn sót lại trong chiến tranh
Hiện nay do hậu quả của chiến tranh để lại một lượng lớn bom, mìn chưa nổ đang bị chôn vùi trong đất. Vì vậy, nếu không tiến hành rà phá bom, mìn trước khi thi công các hạng mục thì nguy cơ tai nạn do bom mìn và vật liệu nổ gây ra là rất lớn;
Phạm vi và mức độ ảnh hưởng: Gây hư hại máy móc, thiết bị thi công và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, công nhân làm việc trên công trường và người dân sống ở lân cận.
f. Sự cố tai nạn lao động:
Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong giai đoạn thi công nạo vét, những sự cố này hầu như bắt nguồn từ các nguyên nhân sau:
- Sự bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị;
- Thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công.
Khi sự cố này xảy ra có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân gặp sự cố, thậm chí còn nguy hại đến tính mạng.
[bookmark: _Toc69723700][bookmark: _Toc131690148]3.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
[bookmark: _Toc69723701]3.2.1. Các biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải
A. Giảm thiểu tác động tới môi trường không khí
· Bụi từ hoạt động nạo vét đất tận thu 
- Bố trí thời gian nạo vét từ 7h sáng - 5h chiều, không khai thác ban đêm, chỉ thực hiện nạo vét trong vòng 45 ngày vào thời gian kiệt nước nhất (Tháng 7 - 8) của hồ Cây Khế.
- Tất cả các xe vận chuyển phải có bạt che kín chắc chắn cẩn thận, không chất đất vượt quá thành xe, không chở quá tải, phải chạy theo đúng tốc độ quy định.
- Bố trí 01 điểm xịt rửa bánh xe tại đoạn đầu tuyến đường nối từ khu vực dự án đến đường đất cấp phối để hạn chế bùn đất dính bám bánh xe. Nước xịt rửa sẽ được bố trí hố lắng 1x1x1m để lắng bùn, đất sau đó dẫn trở về hồ.
- Chỉ sử dụng xe vận chuyển đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường, được các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm định và cho phép lưu thông;
- Sử dụng nhiên liệu đúng chủng loại có hàm lượng lưu huỳnh thấp;
- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hạn chế lượng khí thải phát sinh;
- Không tập trung xe vận chuyển nhằm tránh thải ra môi trường lượng khí thải quá lớn trong một thời điểm;
- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn và vệ sinh toàn bộ bề mặt các khu vực dự án để hạn chế bụi cuốn khi có gió hoặc bị cuốn trôi khi thời tiết khu vực có mưa; 
- Kiểm tra tất cả các thiết bị tại công trường, thực hiện điều chỉnh và sửa chữa cần thiết đáp ứng yêu cầu đảm bảo môi trường và yêu cầu an toàn khi thi công;
- Trang bị khẩu trang chống bụi, găng tay, áo quần bảo hộ cho công nhân làm việc trên công trường;
· Bụi phát sinh từ khu vực tập kết tạm thời đất nạo vét 
- Để giảm thiểu các tác động tiêu cực tại bãi tập kết, chủ đầu tư kết hợp với đơn vị thi công thực hiện một số biện pháp sau:
- Đất được vận chuyển đến đổ trong khu vực bãi tập kết, không đổ tràn ra ngoài khu vực. Nếu khi đổ đất cát tràn ra ngoài khu vực bãi tập kết sẽ bố trí công nhân đến thu gom, tập kết về nơi quy định.
- Tạo các rãnh thoát nước mưa xung quanh khu vực bãi tập kết. Trên các mương thoát nước này bố trí các hố ga lắng cặn (40 - 50m/hố) để lắng đất và các chất rắn lơ lững có trong nước trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận;
- Quá trình đổ đất đến đâu sẽ tiến hành san gạt tạo mặt bằng, tuyệt đối không tập kết đất quá cao. 
- Phun ẩm khu vực tập kết đất vào những ngày nắng nóng và gió to để hạn chế bụi cuốn do gió.
· Bụi từ quá trình đổ đất tại các dự án hạ tầng
Các dự án hạ tầng dự kiến lấy đất từ dự án để san lấp mặt bằng sẽ tiến hành đánh giá tác động môi trường và có các biện pháp giảm thiểu cho từng dự án riêng biệt và cụ thể. Các biện pháp chung để giảm thiểu bụi phát sinh tác động đến các đối tượng xung quanh và công nhân thi công tại công trường là: Xây dựng rào tôn cao 2m che chắn xung quanh khu vực xây dựng hạ tầng, tiến hành phun ẩm khu vực đổ đất, thi công cuốn chiếu đổ đất đến đâu lu lèn đến đó để hạn chế ảnh hưởng của điều kiện khí tượng cuốn bay bụi đất tác động đến khu vực xung quanh.
· Bụi, khí thải từ hoạt động máy móc thi công nạo vét, phương tiện chuyên chở
- Máy móc tham gia nạo vét được đăng ký, đăng kiểm theo đúng quy định của Nhà nước; 
- Sử dụng nhiên liệu phù hợp chủng loại, thiết bị;
- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị vận tải, sữa chữa kịp thời máy móc nạo vét để đảm bảo các thiết bị, máy móc làm việc ở trạng thái tốt nhất, đạt hiệu suất cao nhất, nhằm tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế phát sinh khí thải;
- Bố trí xe bồn để tiến hành phun ẩm với tần suất 2-4 lần/ngày trên tuyến đường đất cấp phối đồi từ hồ ra các trục đường giao thông để hạn chế bụi phát sinh (nguồn nước được bơm từ hồ); Tăng tần suất phun ẩm lên 4 - 6 lần/ngày vào các thời điểm nắng nóng, khô hanh kéo dài và có nhiều phương tiện vận chuyển. 
- Xây dựng kế hoạch thi công với phương án bố trí phương tiện, thiết bị nạo vét cùng tuyến đường đi lại hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu lượng nhiên liệu tiêu thụ; 
- Trang bị trang thiết bị bảo hộ lao động và có chế độ nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân vận hành máy tại khu vực nạo vét và khu chuyển tải;
- Giáo dục lái xe tuân thủ luật lệ giao thông, không chở quá khổ, quá tải, không chạy quá tốc độ quy định;
- Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ bố trí công nhân thu dọn đất, cát rơi vãi trên tuyến đường chính liên tục, đảm bảo tuyến đường luôn sạch sẽ;
- Để đảm bảo tính khả thi của các biện pháp đề ra, Chủ dự án sẽ tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu nhà thầu sử dụng các phương tiện, thiết bị theo đúng hợp đồng.
B. Giảm thiểu tác động tới môi trường nước
· Nước mưa chảy tràn
- Áp dụng phương thức thi công nạo vét cuốn chiếu từ thượng lưu đến hạ lưu, từ lòng hồ đến mái taluy để hạn chế xói lỡ.
- Bố trí các rãnh thu nước mưa và hố lắng cặn trước khi thoát ra hồ nước để hạn chế gây đục nước trong hồ. Thi công đến đâu sẽ tạo các rãnh thoát nước tạm kích thước rộng 0,4m, sâu 0,4m, cách 40m bố trí 1 hố ga 1,5x1,5m để thoát ra lòng hồ hiện có.
- Máy móc trong quá trình nạo vét nếu hư hỏng sẽ được vận chuyển đến các gara trong khu vực huyện Bố Trạch để hạn chế phát sinh dầu thải ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt của lòng hồ.
- Không thực hiện thi công vào những ngày mưa để hạn chế nước mưa cuốn trôi đất cát gây đục lòng hồ.
· Nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải vệ sinh bằng sử dụng nhà vệ sinh di động. Thiết kế nhà vệ sinh di động như sau: Chiều dài: 0,95m; Chiều rộng 3,1 m và Chiều cao: 2,5m
+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít
+ Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít 
+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc.
+ Vật liệu chế tạo bằng composite nên không bị han rỉ hay lão hóa, không bay màu.
Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh di động như sau:
+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh. 
+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh di động hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước.
+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1), phân và cặn được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó, được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (vật liệu lọc ở đây ta dùng than hoạt tính, đá sỏi). Sau quá trình đảm bảo các các chất thải lúc đầu không gây ô nhiễm môi trường thì sẽ được định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút và vận chuyển xử lý đúng theo quy định.
Nước thải xám được xử lý bằng hố lắng 2 ngăn trước khi thấm ra môi trường đất.
Sau khi hoàn thành Dự án, Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh di động.
Yêu cầu cán bộ, công nhân thường xuyên giữ vệ sinh chung, đặc biệt là khu nhà vệ sinh để hạn chế sự lan truyền các chất ô nhiễm và vi sinh vật gây bệnh ra môi trường xung quanh.
· Nước thải xịt rửa bánh xe
Tiến hành tạo hố lắng có kích thước 1x1x1m tại khu vực xịt rửa bánh xe, nước xịt rửa sẽ được đưa vào hố lắng để lắng cặn, đất đá, rác có kích thước lớn trước khi chảy về lòng hồ. Vệ sinh hố lắng thường xuyên, tránh gây tắc nghẽn, ứ động nước thải xịt rửa.
C. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn
· Chất thải rắn sinh hoạt
Đối với chất thải sinh hoạt, các biện pháp quản lý và xử lý như sau:
- Bố trí các thùng rác có thể tích 50 lít có nắp đậy kín tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hằng ngày. Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị thu gom rác để thu gom, vận chuyển đi xử lý định kỳ theo quy định.
- Xây dựng nội quy sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định, phổ biến và yêu cầu mọi lao động tuân thủ.
- Phổ biến nâng cao nhận thức về môi trường cho công nhân trong việc sử dụng hợp lý các sản phẩm phục vụ sinh hoạt để hạn chế lượng chất thải ra môi trường.
· Chất thải rắn do quá trình nạo vét, cải tạo
+ Khối lượng đất tận thu trong quá trình nạo vét được tận dụng để san nền tại các công trình trên đia bàn huyện Bố TRạch và các vùng lân cận. Đất sau khi nạo vét được chuyển đến bãi tập kết tạm, sau đó được vận chuyển đến chân các công trình trong khu vực.
· Đối với bùn, đất dính bám theo phương tiện vận chuyển:
Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp như sau:
- Bố trí xe tưới nước dọc tuyến đường vận chuyển với tần suất 4 lần/ngày và tăng tần suất phun ẩm vào những ngày thời tiết khô nắng. Đặc biệt là đoạn đường đất cấp phối đồi, tuyến đường quản lý hồ và đường đất cấp phối đoạn nối với hồ Cây Khế;
- Không chở quá tải trọng, quá khổ và có bạt che phủ thùng xe, đảm bảo thùng xe kín khi chở đất, cát san đắp cũng như đất hữu cơ đi đổ bỏ;
- Thu dọn vệ sinh nếu để xảy ra tình trạng bùn, đất rơi vãi do hoạt động vận chuyển của mình gây ra.
· Chất thải rắn nguy hại 
- Chủ đầu tư cam kết không tiến hành sửa chữa, thay dầu máy tại khu vực công trường đồng thời sử dụng các thiết bị, máy móc tiên tiến, hiện đại; kiểm tra, bảo dưỡng  phương tiện, máy móc định kỳ nhằm giảm thiểu tối đa lượng nhiên liệu rò rĩ tại công trường. 
- Bố trí 01 thùng loại 100 lít có nắp đậy kín dán nhãn chất thải nguy hại tại khu vực lán trại (khu vực đất trống phần gần hạ lưu của hồ) để thu gom chất thải nguy hại phát sinh của dự án. Đảm bảo khu vực để thùng rác chứa chất thải nguy hại không bị nước mưa xâm nhập. Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại để đưa đi xử lý theo đúng quy định.
[bookmark: _Toc69723702]3.2.2. Giảm thiểu nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải
A. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
- Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công nạo vét đến sức khoẻ, đời sống hằng ngày của người dân cũng như công nhân, các đơn vị thi công sẽ thực hiện một số biện pháp sau: 
- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, máy móc đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị thi công và vận chuyển sinh ra.
- Chỉ thi công vào thời gian từ 7h sáng đến 5h chiều để không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, sinh hoạt và nghỉ ngơi của công nhân cũng như người dân sống xung quanh khu vực dự án và người dân sống dọc tuyến đường vận chuyển.
- Chú trọng áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến nhằm giảm khả năng gây ồn rung do hoạt động thi công gây ra. Đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếng ồn theo quy định của TCVN 3985: 1999 âm học – Mức ồn cho phép tại vị trí làm việc.
[bookmark: _Toc24016970]- Không sử dụng nhiều máy móc và thiết bị có độ ồn cao vào cùng một thời điểm thi công nhằm tránh hạn chế sự cộng hưởng tiếng ồn, độ rung.
B. Giảm thiểu tác động đến chất lượng nước hồ, môi trường sinh thái, thay đổi địa hình, cảnh quan khu vực
- Thực hiện kiểm soát và thu gom toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh trên công trường. Bố trí thùng đựng chất thải nguy hại có gián nhãn nguy hại để thu gom và định kỳ hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để xử lý. Tránh để gây tràn ra môi trường xung quanh, đặc biệt là hồ Cây Khế làm ảnh hưởng đến chất lượng nước hồ
- Thực hiện nạo vét theo đúng thiết kế, có đơn vị giám sát thi công để đảm bảo thi công đúng cao độ, khối lượng và diện tích cho phép nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hệ sinh thái bên trong lòng hồ và hoạt động cấp nước phục vụ sản xuất của người dân.
Nhằm giảm bớt các tác động không mong muốn có thể xảy ra như: Xói mòn nền đáy ảnh hưởng đến địa chất nền đáy, xói lở đường bờ và các biến cố rạn nứt, sụt lở đất sau nạo vét, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:
- Khảo sát kỹ địa hình, thủy văn của khu vực và tuyến nạo vét trước khi lựa chọn vị trí cắm mốc, bề rộng đáy, độ sâu nạo vét và  ta-luy mái nạo vét 1:3;
- Trong quá trình thi công, thường xuyên đo đạc, kiểm tra độ sâu để có biện pháp thi công phù hợp, hạn chế nạo vét không đều;
-  Tuân thủ theo đúng thiết kế dự án: Nạo vét đúng khu vực, đúng diện tích được cấp phép, đúng phạm vi được giới hạn, đúng cao trình thiết kế,…
[bookmark: _Toc10552711][bookmark: _Toc13924980][bookmark: _Toc24016972]- Lập kế hoạch thi công hợp lý và tổ chức giám sát chặt chẽ quá trình thi công;
- Theo thiết kế của dự án thì khu vực nạo vét được thực hiện cách đập hiện có 100m, mặt khác phương tiện vận chuyển trọng tải nhỏ và chỉ thi công vào mua khô, do đó quá trình nạo vét sẽ không ảnh hưởng đến an toàn đập. Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đúng theo thiết kế để không ảnh hưởng đến chất lượng đập.
- Thi công các rãnh thoát nước tạm kích thước rộng 0,4m, sâu 0,4m, cách 40m bố trí 1 hố ga 1,5x1,5m để thoát ra lòng hồ hiện có.
- Tiến hành cắm mốc ranh giới khu vực thi công để đảm bảo thi công đúng với yêu cầu thiết kế, không thi công ra ngoài ranh giới khu vực dự án để không ảnh hưởng đến các hạng mục xung quanh và diện tích lòng hồ tự nhiên chứa nước hiện trạng để không ảnh hưởng đến khả năng cấp nước phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.
C. Giảm thiểu tác động tới giao thông khu vực
Để hạn chế một số tác động đến hoạt động giao thông khu vực chủ dự án cũng sẽ áp dụng một số biện pháp sau: 
- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý để tránh tập trung quá đông phương tiện vận chuyển vào một thời điểm và tránh vận chuyển qua khu dân cư, tuyến đường từ khu vực dự án vào giờ cao điểm như đã trình bày trong biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải và tiếng ồn ở trên;
- Thu dọn đất, đá hay các nguyên vật liệu rơi vãi từ hoạt động vận chuyển của Dự án để tránh gây ra các chướng ngại vật hay bụi ảnh hưởng đến hoạt động giao thông; rơi vãi đến đâu tiến hành quét dọn đến đó;
- Thực hiện xử lý giảm thiểu tác động của bụi trên tuyến đường vận chuyển như đã trình bày;
- Giáo dục lái xe chấp hành quy định an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển, không uống rượu, chạy quá tốc độ, chở quá trọng tải, lấn đường,...
- Cam kết kịp thời phối hợp với đơn vị thi công và cơ quan quản lý tuyến đường để sửa chữa trong trường hợp hoạt động vận chuyển của Dự án gây hư hỏng nền đường.
E. Giảm thiểu tác động đến chế độ thủy văn, bờ hồ
Hồ Cây Khế qua thời gian sử dụng dung tích hồ chứa đã suy giảm nhiều nên khi nạo vét sẽ tăng khả năng trữ nước của hồ chứa nhằm cung cấp đủ nước tưới cho các ruộng lúa, hoa màu là nhu cầu cấp thiết của bà con nhân dân mà không ảnh hưởng đến thiết kế ban đầu của hồ chứa. Mặt khác khu vực nạo vét cách xa đập 30m (theo quy định về phạm vi bảo vệ vùng hạ du công trình thủy lợi đối với hồ, đập cấp IV tối thiểu 20m), nên sẽ không ảnh hưởng đến an toàn của đập và ngập lụt vùng hạ du.
Quá trình thi công nạo vét chủ dự án cam kết đảm bảo thực hiện đúng thiết kế để không ảnh hưởng gây sạt lở bờ hồ. Thường xuyên theo dõi, giám sát đơn vị thi công nếu có bất kỳ sự cố nào sẽ tiến hành khắc phục sửa chữa kịp thời.
3.2.3. Giảm thiểu các sự cố trong hoạt động thi công nạo vét, cải tạo
a. Sự cố tai nạn giao thông
- Bố trí tần suất các xe vận chuyển đất nạo vét không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông;
- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông;
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển đã được đăng kiểm theo quy định nhằm hạn chế sự cố hỏng các chi tiết máy móc gây tai nạn giao thông.
b. Sự cố thiên tai, sấm sét
- Phổ biến kiến thức về phòng tránh tai nạn thiên tai, sấm sét cho cán bộ, công nhân: tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại đặc biệt, không đứng thành nhóm người gần nhau.
- Tuyệt đối không thi công vào ngày mưa.
- Nếu có tai nạn xẩy ra thì phải nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bố TRạch, Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới hoặc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba.
c. Sự cố xói lở
+ Chủ dự án sẽ chú trọng đảm bảo thi công kịp thời, tiến hành thi công cuốn chiếu, theo dõi thời tiết, hoàn thành sớm để hạn chế khả năng bị ngập lụt.
+ Trong quá trình thi công, chủ dự án tuân thủ theo đúng thiết kế dự án, nạo vét đúng khu vực, đúng diện tích được cấp phép, đúng phạm vi được giới hạn, đúng cao trình thiết kế, chừa ta-luy mái nạo vét 1:3 để hạn chế đến mức thấp nhất các tác động do sạt lỡ có thể xảy ra.
+ Không thi công vào mùa mưa lũ. 
d. Sự cố hư hỏng tuyến đường vận chuyển
- Quá trình vận chuyển phải tuân thủ tải trọng cho phép trên các tuyến đường, đặc biệt là tuyến đường đi qua khu dân cư. Không chở vượt quá tải trọng nhằm tránh gây hư hỏng các tuyến đường.
- Nếu để xảy ra sự cố hư hỏng đoạn đường nào do quá trình vận chuyển đất nạo vét của Dự án gây ra thì chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị được thuê vận chuyển tiến hành sửa chữa, khắc phục kịp thời để đảm bảo việc giao thông đi lại.
e. Đối với sự cố bom mìn 
Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực tiến hành rà phá bom mìn trước khi thi công để tránh sự cố bom mìn. Để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình rà phá, một số biện pháp sau sẽ được thực hiện:
- Sử dụng các thiết bị chuyên dụng rà phá bom mìn hiện đại;
- Thông báo cho chính quyền địa phương và người dân xung quanh về kế hoạch thực hiện rà phá bom mìn ít nhất 1 tuần trước khi thực hiện;
- Đặt biển báo nguy hiểm trên các phao báo hiệu;
- Các loại vật liệu nổ, bom mìn phát hiện phải được quản lý chặt chẽ và báo cáo cho cơ quan chức năng quản lý, xử lý. Không được buôn bán hay để thất thoát ra ngoài.
[bookmark: _Toc13924985][bookmark: _Toc24016977]- Bên cạnh đó, trong quá trình nạo vét nếu phát hiện bom mìn hay vật thể lạ Chủ dự án sẽ cho dừng hoạt động nạo vét và báo với cơ quan có chức năng để xử lý phù hợp.
f. Sự cố tai nạn lao động:
- Khu vực đang cải tạo, nạo vét phải có bảng chỉ dẫn, biển báo rõ ràng theo đúng quy định về an toàn lao động;
- Không thực hiện cải tạo, nạo vét vào những ngày mưa;
- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị bảo vệ cho công nhân làm việc tại công trường;
- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, tạo môi trường làm việc tốt nhất có thể cho người lao động.
[bookmark: _Toc69723703][bookmark: _Toc131690149]2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn kết thúc nạo vét, đi vào vận hành
[bookmark: _Toc69723704][bookmark: _Toc131690150]2.1. Đánh giá, dự báo các tác động
Mục đích chính của dự án như đã trình bày ở phần trước là cải tạo, nạo vét lòng hồ, tăng dung tích chứa của lòng hồ để đảm bảo phục vụ cho tưới tiêu nông nghiệp và các nghành kinh tế khác trên địa bàn xã Cự Nẫm. Tận dụng đất để làm vật liệu san lấp phục vụ các công trình nông thôn mới trên địa bàn. Vì vậy, giai đoạn khi dự án đi vào sử dụng nguồn gây ô nhiễm môi trường hầu như không có. Các tác động môi trường đến dự án chủ yếu là những diễn biến bất thường của thời tiết (mưa to, lũ lớn...). Cũng có thể gây nên sự cố sạt lở bờ hồ, đê kè nếu dự án nạo vét về phía gần bờ ngoài phạm vi thiết kế.
[bookmark: _Toc69723705][bookmark: _Toc131690151]2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
Trong quá trình thi công, chủ dự án tuân thủ theo đúng thiết kế dự án, nạo vét đúng khu vực, đúng diện tích được cấp phép, đúng phạm vi được giới hạn, đúng cao trình thiết kế, chừa ta-luy mái nạo vét 1:3 vì vậy đã hạn chế đến mức thấp nhất các tác động do sạt lỡ có thể xảy ra.
Trong quá trình hoạt động của hồ, nếu có sự bồi lắng lòng hồ do nước mưa chảy tràn xung quanh cuốn theo cặn lắng dẫn vào hồ. Chủ dự án sẽ kiểm tra, giám sát nếu ảnh hưởng đến sức chứa của lòng hồ sẽ thực hiện đề xuất để có phương án xử lý phù hợp.
[bookmark: _Toc69723706][bookmark: _Toc131690152]3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
Trong giai đoạn thi công dự án, Chủ dự án sẽ thực thi các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã đề ra trong phần chương 3 của báo cáo đánh giá tác động môi trường này.
Giai đoạn kết thúc nạo vét, cải tạo và tận thu, UBND xã Cự Nẫm chủ dự án sẽ kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của hồ chứa để có phương án xử lý phù hợp.
Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được tóm tắt như sau:
Bảng 3.17. Tổng hợp kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí (1.000VNĐ)

	1
	Trang bị bảo hộ lao động
	Từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình của dự án
	10.000

	2
	Nhà vệ sinh di động
	
	50.000

	3
	Thùng chứa rác thải sinh hoạt
	
	500

	4
	Hợp đồng thu gom rác thải với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố TRạch
	
	5.000

	5
	Thùng chứa chất thải nguy hại
	
	1000

	6
	Hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại
	
	10.000

	7
	Phun ẩm tại khu vực tập kết tạm thời đất đổ thải
	
	5.000

	8
	Chi phí giám sát môi trường
	
	15.000

	9
	Chi phí nhân lực quản lý môi trường
	
	10.000


[bookmark: _Toc32830036][bookmark: _Toc16107553][bookmark: _Toc69723707][bookmark: _Toc131690153]4. Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá
Các đánh giá về các tác động môi trường tại khu vực dự án vừa có tính chính xác, cụ thể và độ tin cậy cao vừa khái quát được các tác động.
Phần đánh giá về nguồn gây tác động đã nêu được những nguồn gây tác động trong giai đoạn lắp đặt và hoạt động của dự án. Phần này đã liệt kê một cách chi tiết các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải và các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải, định lượng, cụ thể hóa từng nguồn phát thải và so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành. 
Phần đánh giá về các tác động đã cụ thể hoá về mức độ, quy mô cho từng nguồn gây tác động và từng đối tượng bị tác động. Phần này cũng đi sâu đánh giá tác động giai đoạn hoạt động của dự án. Đã tính toán cụ thể và đánh giá chi tiết về những tác động sẽ xảy đến đối với môi trường đất, nước, không khí, sức khỏe cộng đồng...
[bookmark: _Toc376520848][bookmark: _Toc316045492][bookmark: _Toc376521320][bookmark: _Toc376521183][bookmark: _Toc376521446][bookmark: _Toc365437173][bookmark: _Toc336592766]Phần dự báo những rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra đã dự báo được một số các sự cố, hiện tượng có thể xảy ra khi dự án đi vào hoạt động.
[bookmark: _Toc28955325][bookmark: _Toc46897353][bookmark: _Toc16107966]Bảng 3.18. Độ tin cậy của các đánh giá
	TT
	Phương pháp
	Độ tin cậy

	1
	Phương pháp thống kê
	Cao

	2
	Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm của WHO
	Cao

	3
	Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa
	Cao

	4
	Phương pháp tổng hợp, so sánh
	Cao

	5
	Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm
	Cao

	6
	Phương pháp tính toán thực nghiệm
	Trung bình

	7
	Phương pháp kế thừa
	Trung bình

	8 
	Phương pháp dự báo
	Cao 





[bookmark: _Toc16107554][bookmark: _Toc32830037][bookmark: _Toc69723708][bookmark: _Toc131690154][bookmark: _Toc16107555][bookmark: _Toc32830038]CHƯƠNG IV. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc465867651][bookmark: _Toc32830039][bookmark: _Toc16107556][bookmark: _Toc69723709][bookmark: _Toc131690155]1. Chương trình quản lý môi trường của Chủ dự án
Quản lý các hoạt động môi trường là một trong những giải pháp tích cực và hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế của xã Cự Nẫm. Để quản lý và giám sát chặt chẽ các hoạt động môi trường trong khu vực thực hiện dự án chủ dự án sẽ phân công trách nhiệm thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân.
Dựa vào nội dung của dự án tại chương 1 cũng như việc đánh giá tác động môi trường, biện pháp giảm thiểu tại chương 3. Chương trình quản lý môi trường được xây dựng và thể hiện tại bảng sau:
[bookmark: _Toc16107968]Bảng 4.1. Tóm tắt chương trình quản lý các hoạt động môi trường của dự án
	Giai đoạn hoạt động của dự án
	Các hoạt động của dự án
	Các tác động môi trường
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Kinh phí thực hiện (triệu đồng/ năm)
	Trách nhiệm tổ chức thực hiện

	Giai đoạn thi công nạo vét
	- Hoạt động vận chuyển, thi công
- Hoạt động sinh hoạt của công nhân
	Bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung.
	- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân
- Phun nước làm ẩm trên các tuyến đường.
- Phun ẩm tại khu vực tập kết đất tạm thời
- Các phương tiện vận tải và máy móc thi công lắp đặt đảm bảo tiêu chuẩn về khí thải, tiếng ồn, mức rung.
	-
	Chủ dự án


	
	
	Nước thải sinh hoạt
	Sử dụng  nhà vệ di động
	-
	

	
	
	Nước mưa chảy tràn
	Bố trí các rãnh thoát nước, hố gom, lắng
	-
	

	
	
	Chất thải rắn sinh hoạt
	- Thu gom vào thùng chứa
- Hợp đồng đơn vị chức năng đưa đi xử lý
	-
	Chủ dự án


	
	
	Chất thải rắn sản xuất
	- Đất tận thu được dùng cho các công trình trên địa bàn xã, huyện.
	
	

	
	
	Chất thải rắn nguy hại
	- Thu gom và lưu trữ vào thùng chứa có nắp đậy, thuê đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định
	-
	

	Giai đoạn hoạt động
	Tưới tiêu, cấp nước cho nông nghiệp
	Sự cố sạt lở, xói lở lòng hồ
	Kiểm tra, kiểm soát mực nước, phát hiện sự cố ngay lập tức đề xuất phương án xử lý
	
	Chủ dự án


[bookmark: _Toc69723710][bookmark: _Toc131690156]2. Chương trình giám sát môi trường của Chủ dự án
[bookmark: _Toc69723711][bookmark: _Toc131690157]2.1. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn nạo vét
2.1.1. Giám sát chất lượng không khí xung quanh
- Chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, NO2 , SO2, CO, bụi, tiếng ồn.
- Vị trí giám sát: 03 vị trí:
+ Tại khu vực dự án;
+ Trên tuyến đường liên thôn từ khu vực dự án đi qua khu vực dân cư xã Cự Nẫm.
+ Tại khu vực tập kết đất nạo vét.
- Tần suất giám sát: 01 lần khi thi công nạo vét, trong vòng 3 năm; khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn áp dụng:
+ QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.
+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
2.1.2. Giám sát chất lượng nước mặt
- Chỉ tiêu giám sát: pH, DO, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS),  Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Clorua (Cl-), COD, BOD5, Nitrat (tính theo N), Phosphat (tính theo P), Amoni (tính theo N), Sun phát (SO42- ), Coliforms.
- Vị trí lấy mẫu phân tích: 01 vị trí tại hồ Cây Khế.
- Tần suất giám sát: 01 lần khi thi công nạo vét, trong vòng 3 năm; khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn áp dụng cho giám sát: QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1) và QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.
[bookmark: _Toc53259821][bookmark: _Toc47946771][bookmark: _Toc47947035][bookmark: _Toc59631602][bookmark: _Toc46897296][bookmark: _Toc69657946]2.1.3. Giám sát đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại
- Thông số giám sát: tổng lượng thải, thành phần chất thải và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.
- Vị trí giám sát: tại các vị trí có phát sinh chất thải 
- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục 
[bookmark: _Toc46897297][bookmark: _Toc47947036][bookmark: _Toc53259822][bookmark: _Toc47946772][bookmark: _Toc59631603][bookmark: _Toc69657947]2.1.4. Giám sát các vấn đề môi trường khác
+ Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.
+ Nội dung giám sát: Quan trắc các hoạt động bồi lắng, xói lở cũng như biến động mực nước trong hồ, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.
+ Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục
[bookmark: _Toc69723712][bookmark: _Toc131690158]2.2. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động
2.2.1. Giám sát chất lượng nước mặt
- Chỉ tiêu giám sát: pH, DO, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Clorua (Cl-), COD, BOD5, Nitrat (tính theo N), Phosphat (tính theo P), Amoni (tính theo N), Sun phát (SO42- ), Coliforms.
- Vị trí lấy mẫu phân tích: 01 vị trí tại hồ Cây Khế.
- Tần suất giám sát: 06 tháng 1 lần, khi có sự cố  hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn áp dụng cho giám sát: QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1) và QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.
2.2.2.  Giám sát các vấn đề môi trường khác
+ Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.
+ Nội dung giám sát: Quan trắc các hoạt động bồi lắng, xói lở cũng như biến động mực nước trong hồ, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.
+ Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục

[bookmark: _Toc69723713][bookmark: _Toc131690159]CHƯƠNG V. KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
[bookmark: _Toc32830045][bookmark: _Toc69723714][bookmark: _Toc131690160]1. Tóm tắt quá trình tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng
Đang trong quá trình thực hiện


[bookmark: _Toc16107562][bookmark: _Toc465867656][bookmark: _Toc32830047][bookmark: _Toc69723716][bookmark: _Toc131690161]KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc32830048][bookmark: _Toc422670124][bookmark: _Toc16107563][bookmark: _Toc465867657][bookmark: _Toc338418302][bookmark: _Toc470033520][bookmark: _Toc69723717][bookmark: _Toc131690162]1. Kết luận
Dự án “Cải tạo, nạo vét lòng hồ Cây Khế, xã Cự Nẫm” tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình  khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy sự công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn xã Cự Nẫm, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của xã cũng như của thành phố.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đã nhận dạng và định lượng được hầu hết các nguồn thải phát sinh cũng như các sự cố môi trường có khả năng xảy ra. Nhìn chung, mức độ tác động tác động của dự án đến môi trường và dân cư khu vực là không lớn và có thể xử lý, giảm thiểu bằng các biện pháp bảo vệ môi trường. Mức độ ảnh hưởng chủ yếu là công nhân làm việc tại khu vực nạo vét và môi trường khu vực hồ Cây Khế. 
Báo cáo đã nêu và đề xuất được các biện pháp quản lý và xử lý môi trường nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của từng tác động đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội. Các biện pháp đề xuất có tính phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và có điều kiện thực thi cao.
Báo cáo đã xây dựng được chương trình quản lý và quan trắc môi trường chi tiết, nhằm phát hiện và ứng phó kịp thời với các sự cố môi trường trong giai đoạn nạo vét, cải tạo và trong quá trình hoạt động. Trong đó, các đối tượng cần được kiểm soát đặc biệt là: nước thải, rác thải, chất thải nguy hại và các sự cố cháy nổ,… có thể tác động đến môi trường. 
[bookmark: _Toc465867658][bookmark: _Toc271111923][bookmark: _Toc271102194][bookmark: _Toc16107564][bookmark: _Toc271269842][bookmark: _Toc272849668][bookmark: _Toc272927727][bookmark: _Toc271105172][bookmark: _Toc338418303][bookmark: _Toc272913777][bookmark: _Toc271101719][bookmark: _Toc271112171][bookmark: _Toc470033521][bookmark: _Toc272915494][bookmark: _Toc271099369][bookmark: _Toc422670125][bookmark: _Toc32830049][bookmark: _Toc272915238][bookmark: _Toc69723718][bookmark: _Toc131690163]2. Kiến nghị
[bookmark: _Toc272927728][bookmark: _Toc272913778][bookmark: _Toc271111924][bookmark: _Toc465867659][bookmark: _Toc271099370][bookmark: _Toc272849669][bookmark: _Toc271105173][bookmark: _Toc272915239][bookmark: _Toc271112172][bookmark: _Toc271101720][bookmark: _Toc271102195][bookmark: _Toc271269843][bookmark: _Toc272915495]Chủ dự án kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình xem xét phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường để Dự án sớm được tiến hành đảm bảo thời gian thi công nạo vét.
Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Bình và các cơ quan chức năng thường xuyên hướng dẫn và giúp đỡ Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ công tác bảo vệ môi trường trong  giai đoạn thi công và hoạt động của Dự án.
[bookmark: _Toc16107565][bookmark: _Toc32830050][bookmark: _Toc470033522]

[bookmark: _Toc69723719][bookmark: _Toc131690164]CAM KẾT
Uỷ Ban Nhân dân xã Cự Nẫm - chủ đầu tư dự án “Cải tạo, nạo vét lòng hồ Cây Khế, xã Cự Nẫm” cam kết:
- Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của dự án đến môi trường trong giai nạo vét, cải tạo, vận hành dự án theo đúng các nội dung đã trình bày tại chương 3,4 của báo cáo. 
- Chủ dự án cam kết thực hiện nạo vét theo đúng độ sâu thiết kế, trong phạm vi của Dự án.
- Chủ dự án cam kết đảm bảo nguồn lực về tài chính, nhân lực, thiết bị … cho công tác bảo vệ môi trường đối với dự án.
- Chủ dự án cam kết thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các luật liên quan đến môi trường, các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường và các luật liên quan.
- Cam kết sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục và tạm dừng hoạt động thi công trong thời gian khắc phục trong trường hợp quá trình thi công bị phản ánh về mùi hôi, khí thải, nước thải ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực.
Chủ đầu tư cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về môi trường đối với dự án, các tiêu chuẩn và quy chuẩn quan trọng nhất bao gồm:
- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.
- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
- QĐ 3733:2002/QĐ-BYT – tiêu chuẩn vệ sinh lao động.
- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc;
- QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;
- QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép về nơi làm việc.
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
- QCVN 04: 2009/BCT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nạo vét mỏ lộ thiên
Chủ dự án cam kết chịu mọi trách nhiệm và đền bù theo đúng quy định của pháp luật nếu để xảy ra sự cố môi trường và vi phạm các Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn Việt Nam.
Trong quá trình triển khai thực hiện nạo vét, cải tạo, nếu có những thay đổi so với nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, chủ dự án có văn bản báo cáo cho cơ quản phê duyệt báo cáo để được hướng dẫn thực hiện.


[bookmark: _Toc313016445][bookmark: _Toc214156910][bookmark: _Toc213667484][bookmark: _Toc214155001][bookmark: _Toc214155206][bookmark: _Toc220072816][bookmark: _Toc131690165]CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO
(1). TS. Nguyễn Đức Lý, KS Ngô Hải Dương, KS Nguyễn Đại (đồng chủ biên). Khí hậu và Thủy văn tỉnh Quảng Bình (2013). NXB KHKT. 
(2). Số liệu về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn của khu vực thực hiện dự án;
(3). Phạm Ngọc Đăng. Môi trường không khí(2003). NXB KHKT.
(4). Một số báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư tương tự đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh để tham khảo.
(5). TS. Lê Đình Thành. Kiến thức cơ bản về đánh giá tác động môi trường các Dự án phát triển, Hà Nội 2/2000.
(6). Lê Thạc Cán và cộng sự. Đánh giá tác động môi trường. Phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn (1993). NXB KHKT. 
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